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Ký hiệu viết tắt Chữ viết tắt 

GTGT  Giá trị gia tăng 

TNDN Thu nhập doanh nghiệp 

TK Tài khoản 

TSCĐ Tài sản cố định 

BHXH Bảo hiểm xã hội 

BHYT Bảo hiểm y tế 

BHTN Bảo hiểm thất nghiệp 

KPCĐ Kinh phí công đoàn 

CKTM Chiết khấu thƣơng mại 

GGHB Giảm giá hàng bán 

DT Doanh thu 

XK Xuất khẩu 

TTĐB Tiêu thụ đặc biệt 

DTBH Doanh thu bán hàng 

DN Doanh nghiệp 

NVL Nguyên vật liệu 

CCDC Công cụ dụng cụ 

TP Thành phẩm 

SP Sản phẩm 

QL Quản lý 

SXDK Sản xuất kinh doanh 

PCCC Phòng cháy chữa cháy 
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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Trong bối cảnh đất nƣớc không ngừng xây dựng và phát triển nhƣ ngày 

nay công tác PCCC chiếm giữ một vai trò rất quan trọng. Ít có tai nạn nào mà 

cùng lúc có thể gây thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản của con ngƣời nhƣ 

trong các vụ hỏa hoạn. Những thiệt hại về vật chất do cháy gây ra trên thế giới 

thì khó có thể thống kê một cách chính xác. 

Ngày nay với xu hƣớng cạnh tranh, các công ty kinh doanh các thiết bị, 

dịch vụ phòng cháy chữa cháy đƣợc thành lập ngày càng nhiều. Nhu cầu buôn 

bán trên thị trƣờng ngày càng đƣợc mở rộng. Đây là cơ hội tốt để các doanh 

nghiệp cạnh tranh và phát triển tạo cho nền kinh tế sự đa dạng về hình thức kinh 

doanh, mặt hàng kinh doanh. Và đây cũng là một thách thức đòi hỏi các doanh 

nghiệp không ngừng hoàn thiện bộ máy quản lý, tăng cƣờng cơ sở vật chất kỹ 

thuật, sử dụng một cách hiệu quả nhất và tiềm năng về sức ngƣời để tạo ra càng 

nhiều sản phẩm hàng hóa, dịch vụ với chất lƣợng cao, tạo ra đƣợc nhiều lợi 

nhuận cho doanh nghiệp và tăng tích lũy cho nhà nƣớc. Vấn đề đặt ra cho các 

doanh nghiệp là làm thế nào để đạt đƣợc lợi nhuận cao nhất mà chi phí bỏ ra 

thấp nhất. Do đó các doanh nghiệp luôn luôn phải cố gắng tìm mọi biện pháp để 

nâng cao chất lƣợng sản phẩm,  hàng hóa, dịch vụ nhằm tăng khả năng cạnh 

tranh trên thị trƣờng. Nhƣ vậy trong quá trình hạch toán kế toán, việc phản ánh 

kết quả tiêu thụ,  ghi nhận doanh thu, thu nhập của doanh nghiệp đầy đủ kịp thời 

góp phần đẩy tăng tốc độ chu chuyển vốn lƣu động tạo điều kiện thuận lợi cho 

quá trình kinh doanh. Việc ghi chép chính xác các nghiệp vụ kinh tế này có ảnh 

hƣởng lớn tới tình hình tài chính của doanh nghiệp , giúp doanh nghiệp có đƣợc 

cái nhìn đúng đắn về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  

Nhận thấy tầm quan trọng của việc xác định kết quả kinh doanh trong 

doanh nghiệp, đƣợc sự chấp thuận của Ban giám đốc Công ty Cổ phần tƣ vấn 

thiết kế xây dựng và thiết bị PCCC Hải Phòng cùng sự hƣớng dẫn của Thạc sỹ 

Nguyễn Đức Kiên, em xin chọn đề tài nghiên cứu “Hoàn thiện tổ chức kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần tƣ 

vấn thiết kế xây dựng và thiết bị PCCC Hải Phòng” làm đề tài khóa luận tốt 

nghiệp của mình. 
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2. Mục đích nghiên cứu của đề tài  

- Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 

- Mô tả thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần tƣ vấn thiết kế xây dựng và thiết bị PCCC 

Hải Phòng. 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần tƣ vấn thiết kế xây 

dựng và thiết bị PCCC Hải Phòng 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài  

- Đối tƣợng nghiên cứu: tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh.  

- Phạm vi nghiên cứu: Tại Công ty Cổ phần tƣ vấn thiết kế xây dựng và 

thiết bị PCCC Hải Phòng 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Các phƣơng pháp kế toán. 

- Phƣơng pháp thống kê và so sánh. 

- Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu. 

5. Kết cấu của khóa luận  

Kết cấu của khóa luận ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 03 chƣơng: 

Chƣơng 1: Lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh trong doanh nghiệp  

Chƣơng 2: Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần tƣ vấn thiết kế xây dựng và thiết bị PCCC 

Hải Phòng 

Chƣơng 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần tƣ vấn thiết kế xây 

dựng và thiết bị PCCC Hải Phòng.  
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CHƢƠNG 1 

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC 

ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 

1.1. Nội dung của các chỉ tiêu cơ bản liên quan đến doanh thu, chi phí 

và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

 Bán hàng 

Theo quan niệm hiện đại:  

- Bán hàng là quá trình liên hệ với khách hàng tiềm năng tìm hiểu nhu 

cầu khách hàng 

- Bán hàng là khâu cuối cùng của hoạt động kinh doanh trong các doanh 

nghiệp. Đây là quá trình chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa giữa khách hàng và 

doanh nghiệp để nhận lại giá trị tƣơng ứng bằng vật chất. 

- Bán hàng là sự phục vụ, giúp đỡ khách hàng nhằm cung cấp cho khách 

hàng những thứ họ muốn. 

Theo quan niệm cổ điển: Bán hàng là quá trình trao đổi, chuyển hóa sản 

phẩm hay dịch vụ từ ngƣời bán đến tay ngƣời mua và nhận lại giá trị trao đổi 

tƣơng ứng. 

 Sản phẩm tiêu thụ  

Tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh 

doanh, là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Tiêu thụ 

sản phẩm là thực hiện mục đích của sản xuất hàng hoá, là đƣa sản phẩm từ nơi 

sản xuất tới nơi tiêu dùng. Nó là khâu lƣu thông hàng hoá, là cầu nối trung gian 

giữa một bên là sản xuất và phân phối và một bên là tiêu dùng. 

 Doanh thu 

Doanh thu: Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu đƣợc 

trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thƣờng 

của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. 

Doanh thu của doanh nghiệp là toàn bộ số tiền sẽ thu đƣợc do tiêu thụ sản 

phẩm, cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và các hoạt động khác của doanh 

nghiệp. Trong kinh tế học, doanh thu thƣờng đƣợc xác định bằng giá bán nhân 

với sản lƣợng. 

 Doanh thu thuần 

Doanh thu thuần là khoản doanh thu bán hàng sau khi đã trừ các khoản 

giảm trừ doanh thu nhƣ chiết khấu thƣơng mại, giảm giá hàng bán và hàng bán 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Doanh_nghi%E1%BB%87p
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%A3n_ph%E1%BA%A9m
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%A3n_ph%E1%BA%A9m
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BB%8Bch_v%E1%BB%A5
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=S%E1%BA%A3n_l%C6%B0%E1%BB%A3ng&action=edit&redlink=1
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bị trả lại.  

Theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ Tài Chính 

Doanh thu thuần (=) doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (-) các khoản giảm 

trừ doanh thu.  

 Thời điểm ghi nhận doanh thu 

Thời điểm ghi nhận doanh thu là thời điểm ngƣời mua thanh toán hay 

chấp nhận thanh toán về số lƣợng hàng hóa hay dịch vụ cho ngƣời bán. 

 Các hoạt động kinh doanh và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp  

Các hoạtđộng  kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: hoạt động sản xuất 

kinh doanh, hoạt động tài chính và  hoạt động khác. 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết 

quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt 

động khác. 

- Hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả hoạt  động sản xuất kinh doanh: 

Hoạt động sản xuất kinh doanh là hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, 

hang hóa, dịch vụ của các ngành sản xuất kinh doanh chính và sản xuất kinh 

doanh phụ. 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (lãi hay lỗ về tiêu thụ sản phẩm, 

hang hóa, dịch vụ) là số chênh lệch giữa doanh thu thuần và trị giá vốn hang 

bán, chi phí bán hang, chi phí quản lý doanh nghiệp. Trong báo cáo kết quả kinh 

doanh chỉ tiêu này đƣợc gọi là “Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh 

doanh” 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh = Doanh thu thuần– Giá vốn hang 

bán – Chi phí bán hang – Chi phí quản lý doanh nghiệp 

- Hoạt động tài chính và kết quả hoạtđộng tài chính: 

Hoạt động tài chính là hoạt động đầu tƣ về vốn và đầu tƣ tài chính ngắn 

hạn và dài hạn nhằm mụcđích kiếm lời. 

Kết quả hoạt động tài chính (lãi hay lỗ từ hoạt động tài chính) là số chênh 

lệch giữa các khoảnthu nhập thuần thuộc hoạt động tài chính và các khoản chi 

phí thuộc hoạt động tài chính. 

Kết quả hoạt động tài chính = Thu nhập thuần từ hoạt động tài chính – 

Chi phí hoạt động tài chính 

- Hoạt động khác và kết quả hoạtđộng khác: 

Hoạt động khác là hoạt động diễn ra không thƣờng xuyên, không dự tính 
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trƣớc hoặc có dự tính nhƣng ít có khả năng thực hiện, khác hoạt động khác nhƣ 

thanh lý, nhƣợng bán tài sản cố định, thu đƣợc tiền phạt do vi phạm hợp đồng 

kinh tế, thu đƣợc khoản nợ khó đòi đã xóa sổ…. 

Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa thu nhập thuần khác với chi 

phí khác. 

Kết quả hoạt động khác = Thu nhập thuần từ hoạt động khác – Chi phí từ 

hoạt động khác 

1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu  

 Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu bán hàng khi đồng thời thỏa mãn 

các điều kiện sau: 

- Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với 

quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa cho ngƣời mua; 

- Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa nhƣ ngƣời sở 

hữu hoặc quyền kiểm soát hàng hóa; 

- Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định 

ngƣời mua đƣợc quyền trả lại sản phẩm, hàng hoá, đã mua theo những điều kiện 

cụ thể, doanh nghiệp chỉ đƣợc ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó 

không còn tồn tại và ngƣời mua không đƣợc quyền trả lại sản phẩm, hàng 

hoá (trừ trƣờng hợp khách hàng có quyền trả lại hàng hóa dƣới hình thức đổi lại 

để lấy hàng hóa, dịch vụ khác); 

- Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; 

- Xác định đƣợc các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

 Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ khi đồng thời 

thỏa mãn các điều kiện sau: 

- Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định 

ngƣời mua đƣợc quyền trả lại dịch vụ đã mua theo những điều kiện cụ thể, 

doanh nghiệp chỉ đƣợc ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không 

còn tồn tại và ngƣời mua không đƣợc quyền trả lại dịch vụ đã cung cấp; 

- Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp 

dịch vụ đó; 

- Xác định đƣợc phần công việc đã hoàn thành vào thời điểm báo cáo; 

- Xác định đƣợc chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành 

giao dịch cung cấp dịch vụ đó. 

 



Khóa luận tốt nghiệp  Trƣờng Đại học DL Hải Phòng 
 

Trần Bảo Ngọc- QTL901K Page 6 

 Doanh thu từ tiền lãi, tiên bản quyền, cổ tức và lợi nhuận đƣợc 

chia:Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận đƣợc 

chia của doanh nghiệp đƣợc ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau: 

-  Có khả năng thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch đó; 

- Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn. 

 Thu nhập khác: Thu nhập khác quy định trong chuẩn mực này bao gồm 

các khoản thu từ các hoạt động xảy ra không thƣờng xuyên, ngoài các hoạt động 

tạo ra doanh thu, gồm: 

- Thu về thanh lý TSCĐ, nhƣợng bán TSCĐ; 

- Thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng; 

- Thu tiền bảo hiểm đƣợc bồi thƣờng; 

- Thu đƣợc các khoản nợ phải thu đã xóa sổ tính vào chi phí kỳ trƣớc; 

- Khoản nợ phải trả nay mất chủ đƣợc ghi tăng thu nhập; 

- Thu các khoản thuế đƣợc giảm, đƣợc hoàn lại; 

- Các khoản thu khác. 

1.3. Nguyên tắc kế toán doanh thu 

- Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ và sản phẩm 

hang hóa bán ra thuộc diện chịu VAT thì doanh thu là giá không bao gồm VAT. 

- Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp thì doanh thu 

là giá bao gồm cả VAT. 

- Với hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu thì 

doanh thu là giá bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế xuất khẩu. 

- Với doanh nghiệp bán hàng theo hình thức trả chậm, trả góp thì doanh 

thu là giá trả tiền 1 lần từ đầu (nhƣng trả làm nhiều kỳ), không bao gồm tiền lãi 

trả chậm, trả góp. Lãi trả chậm, trả góp hạch toán vào doanh thu hoạt động tài 

chính hàng kỳ. 

- Với những doanh nghiệp nhận gia công hàng hóa vật tƣ thì doanh thu là 

số tiền gia công thực tế đƣợc hƣởng không bao gồm trị giá vật tƣ hang hóa nhận 

về gia công chế biến nay xuất trở lại. 

- Với doanh nghiệp làm đại lý thì doanh thu là số tiền hoa hồng thực tế 

đƣợc hƣởng, không bao gồm số tiền thu đƣợc từ bán hang. 

- Doanh nghiệp cho thuê tài sản có nhận trƣớc tiền thuê cho nhiều năm thì 

doanh thuđƣợc ghi nhận trong năm tài chínhđƣợc xácđịnh bằng tổng số tiền 

nhận trƣớc chia cho số năm trả trƣớc. 
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- Đối với sản phẩm hang hóađã xácđịnh là tiêu thụ trong kỳ nhƣng bị 

khách hang trả lại hay yêu cầu giảm giá do ngƣời bán vi phạm các điều khoản 

trong hợp đồng hoặc khi ngƣời mua mua với số lƣợng lớn đƣợc hƣởng chiết 

khấu, kế toán sẽ theo dõi chi tiết trên TK 5211,5212,5213. 

1.4. Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

- Nhiệm vụ của kế toán doanh thu: ghi chép, phản ánh, hạch toán chính 

xác doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ nhằm xác định đúng kết quả kinh 

doanh. 

- Nhiệm vụ của kế toán chi phí: ghi chép, phản ánh, hạch toán chính xác 

chi phí phát sinh trong kỳ cho từng đối tƣợng chịu chi phí của hoạt động bán 

hàng và cung cấp dịch vụ nhằm xác định đúng kết quả kinh doanh. 

- Nhiệm vụ của kế toán xác định kết quả kinh doanh: ghi chép, phản ánh 

chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Tính toán, kết chuyển chính xác 

doanh thu thuần, chi phí nhằm xác định kết quả kinh doanh đúng. 

1.5. Nội dung kế toán doanh thu, chi phí hoạt động bán hàng và cung 

cấp dịch vụ. 

1.5.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  

 Chứng từ sử dụng  

- Hóa đơn GTGT 

- Hóa đơn bán hàng 

- Phiếu thu 

- Giấy báo có 

- Các giấy tờ liên quan khác.  

 Tài khoản sử dụng: TK 511 

Bên Nợ: 

- Các khoản thuế gián thu phải nộp  

- Doanh thu hàng bán bị trả lại kết chuyển cuối kỳ; 

- Khoản giảm giá hàng bán kết chuyển cuối kỳ; 

- Khoản chiết khấu thƣơng mại kết chuyển cuối kỳ; 

- Kết chuyển doanh thu thuần vào tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh 

doanh". 

Bên Có: Doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tƣ và cung 

cấp dịch vụ của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế toán. 

Tài khoản 511 không có số dƣ cuối kỳ. 
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 Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, có 6 tài khoản 

cấp 2: 

- Tài khoản 5111 - Doanh thu bán hàng hoá: Tài khoản này dùng để phản 

ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lƣợng hàng hoá đƣợc xác định là đã 

bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các 

ngành kinh doanh hàng hoá, vật tƣ, lƣơng thực,... 

- Tài khoản 5112 - Doanh thu bán các thành phẩm: Tài khoản này dùng 

để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lƣợng sản phẩm (thành 

phẩm, bán thành phẩm) đƣợc xác định là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh 

nghiệp. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành sản xuất vật chất nhƣ: Công 

nghiệp, nông nghiệp, xây lắp, ngƣ nghiệp, lâm nghiệp,... 

- Tài khoản 5113 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Tài khoản này dùng để 

phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lƣợng dịch vụ đã hoàn thành, 

đã cung cấp cho khách hàng và đƣợc xác định là đã bán trong một kỳ kế toán. 

Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành kinh doanh dịch vụ nhƣ: Giao thông 

vận tải, bƣu điện, du lịch, dịch vụ công cộng, dịch vụ khoa học, kỹ thuật, dịch vụ 

kế toán, kiểm toán,... 

-  Tài khoản 5114 - Doanh thu trợ cấp, trợ giá: Tài khoản này dùng để phản 

ánh các khoản doanh thu từ trợ cấp, trợ giá của Nhà nƣớc khi doanh nghiệp thực 

hiện các nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ theo yêu cầu của Nhà 

nƣớc. 

-  Tài khoản 5117 - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư: Tài khoản này 

dùng để phản ánh doanh thu cho thuê bất động sản đầu tƣ và doanh thu bán, thanh lý 

bất động sản đầu tƣ. 

- Tài khoản 5118 - Doanh thu khác: Tài khoản này dùng để phản ánh các 

khoản doanh thu ngoài doanh thu bán hàng hoá, doanh thu bán thành phẩm, doanh 

thu cung cấp dịch vụ, doanh thu đƣợc trợ cấp trợ giá và doanh thu kinh doanh bất 

động sản nhƣ: Doanh thu bán vật liệu, phế liệu, nhƣợng bán công cụ, dụng cụ và các 

khoản doanh thu khác. 

 Phƣơng pháp hạch toán  
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Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  

(Trường hợp doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ). 

911 

511 - Doanh thu bán hàng 

và cung cấp dịch vụ 111,112,131 521 

Cuối kỳ kết chuyển  

doanh thu thuần 
Doanh thu phát sinh Tổng giá thanh toán Chiết khấu TM, giảm giá hàng bán 

hàng bán bị trả lại phát sinh 

33311 

Thuế GTGT 

33311 

Cuối kỳ kết chuyển chiết khấu thƣơng mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả 

lại 
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Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  

(Trường hợp doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hang và cung cấp dịch vụ theo 

phương thức trả chậm, trả góp. 

 

 

333 
511- Doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 111,112,131 521 

Thuế XK, thuế  

TTĐB phải nộp 

Doanh thu 

phát sinh 

Chiết khấu thƣơng mại 

giá hàng bán 

hàng bán bị trả lại phát 

sinh 

911 

Cuối kỳ kết chuyển 

DT thuần 

Cuối kỳ kết chuyển chiết khấu thƣơng mại, giảm giá 

hàng bán, hàng bán bị trả lại 

333 511 131 

Doanh thu theo giá bán 

thu tiền ngay 

Số tiền còn 

phải thu 

33311 

Thuế GTGT (nếu có) 

3387 

Lãi trả góp, trả chậm Định kỳ, kết chuyển lãi 

trả chậm, trả góp   

111,112 

Số tiền 

đã thu 
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Sơ đồ 1.4: Sơ đồ kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo phương 

thức bán hàng qua đại lý (đối với bên giao đại lý). 

1.5.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

 Chứng từ sử dụng  

- Biên bản xác nhận hàng bán bị trả lại  

- Biên bản xác nhận giảm giá hàng bán  

- Hóa đơn GTGT, Phiếu chi.... 

 Tài khoản sử dụng   

- TK 521 

Tài khoản 521 phản ánh các khoản đƣợc điều chỉnh giảm trừ vào doanh 

thu bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ, gồm: Chiết khấu thƣơng mại, 

giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Tài khoản này không phản ánh các 

511 - DTBH 

 

111,112,131 131 

Hoa hồng phải trả đại lý Doanh thu đối với DN tính thuế 

GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp 

1331 

Thuế GTGT 

(nếu có) 

Doanh thu đối với DN tính thuế 

GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ 

33311 

Thuế GTGT 

 

155,156 

Khi xuất hàng gửi đại lý 

 

157 

Khi ghi  nhận doanh thu 

đồng thời phản ánh giá vốn 

 

632 
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khoản thuế đƣợc giảm trừ vào doanh thu nhƣ thuế GTGT đầu ra phải nộp tính 

theo phƣơng pháp trực tiếp. 

 Bên Nợ: 

- Số chiết khấu thƣơng mại đã chấp nhận thanh toán cho khách hàng; 

- Số giảm giá hàng bán đã chấp thuận cho ngƣời mua hàng; 

- Doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho ngƣời mua hoặc 

tính trừ vào khoản phải thu khách hàng về số sản phẩm, hàng hóa đã bán 

 Bên Có: 

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ số chiết khấu thƣơng mại, giảm giá 

hàng bán, doanh thu của hàng bán bị trả lại sang tài khoản 511 “Doanh thu bán 

hàng và cung cấp dịch vụ” để xác định doanh thu thuần của kỳ báo cáo. 

Tài khoản 521 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch không có số dƣ 

cuối kỳ. 

- Tài khoản 521 có 3 tài khoản cấp 2: 

+Tài khoản 5211 - Chiết khấu thƣơng mại: Tài khoản này dùng để phản 

ánh khoản chiết khấu thƣơng mại cho ngƣời mua do khách hàng mua hàng với 

khối lƣợng lớn nhƣng chƣa đƣợc phản ánh trên hóa đơn khi bán sản phẩm hàng 

hóa, cung cấp dịch vụ trong kỳ 

+Tài khoản 5212 - Hàng bán bị trả lại: Tài khoản này dùng để phản ánh 

doanh thu của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bị ngƣời mua trả lại trong kỳ. 

+Tài khoản 5213 - Giảm giá hàng bán: Tài khoản này dùng để phản ánh 

khoản giảm giá hàng bán cho ngƣời mua do sản phẩm hàng hóa dịch vụ cung 

cấp kém quy cách nhƣng chƣa đƣợc phản ánh trên hóa đơn khi bán sản phẩm 

hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong kỳ. 

- TK 3331 theo phƣơng pháp trực tiếp 

 Phƣơng pháp hạch toán  
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Sơ đồ 1.5: Sơ đồ kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

1.5.3. Kế toán giá vốn hàng bán  

 Các phƣơng pháp xác định giá vốn hàng xuất kho 

Để tính giá vốn hàng xuất kho doanh nghiệp có thể lựa chọn cho một 

trong các phƣơng pháp xác định giá vốn hàng xuất kho sau đây: 

 Phƣơng pháp bình quân gia quyền 

- Giá trị của hàng tồn kho đƣợc tính theo giá trị trung bình của hàng tồn kho 

đầu kỳ và hàng tồn kho đƣợc mua hoặc sản xuất trong kỳ, theo công thức sau 

Giá thực tế = Số lƣợng x Đơn giá bình quân 

- Đơn giá bình quân có thể đƣợc tính theo thời kỳ hoặc vào mỗi khi nhập 

một lô hàng về, phụ thuộc vào tình hình của từng doanh nghiệp và đƣợc tính 

theo hai phƣơng pháp sau đây: 

 Phƣơng pháp bình quân cả kỳ dự trữ:  

Đơn giá bình quân 

của cả kỳ dự trữ 
= 

Giá thực tế tồn đầu kỳ + Giá thực tế nhập trong kỳ 

Số lƣợng tồn đầu kỳ + Số lƣợng nhập trong kỳ 

 Phƣơng pháp đơn giá bình quân sau mỗi lần nhập: 

Đơn giá bình quân sau 

mỗi lần nhập 
= 

Giá thực tế tồn kho sau mỗi lần nhập 

Lƣợng thực tế tồn đầu kho sau mỗi lần nhập 

 Phƣơng pháp nhập trƣớc – xuất trƣớc (FIFO) 

111,112,131 TK 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu 511 

Khi phát sinh các khoản CKTM, GGHB, 

hàng bán       bị trả lại 

333 

Giảm các khoản thuế 

phải nộp 

Kết chuyển CKTM, GGHB 

hàng bán bị trả lại 
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Hàng tồn kho đƣợc mua trƣớc hoặc sản xuất trƣớc thì đƣợc xuất trƣớc. 

Hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là hàng tồn kho đƣợc mua hoặc sản xuất gần thời 

điểm cuối kỳ. Giá trị hàng xuất kho đƣợc tính theo giá của lô hàng nhập kho ở 

thời điểm đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ. Giá trị của hàng tồn kho đƣợc tính theo giá 

của hàng nhập kho ở thời điểm cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ còn tồn kho.  

 Phƣơng pháp thực tế đích danh 

Sản phẩm, vật tƣ, hàng hóa xuất kho thuộc lô hàng nhập kho nào thì lấy 

đơn giá nhập kho của lô hàng đó để tính. Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng đối với 

doanh nghiệp có ít loại mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định và nhận diện đƣợc. 

 Phƣơng pháp giá bán lẻ 

Một số đơn vị có đặc thù (ví dụ nhƣ các đơn vị kinh doanh siêu thị hoặc 

tƣơng tự) có thể áp dụng kỹ thuật xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ theo 

phƣơng pháp Giá bán lẻ. Phƣơng pháp này thƣờng đƣợc dùng trong ngành bán lẻ 

để tính giá trị của hàng tồn kho với số lƣợng lớn các mặt hàng thay đổi nhanh 

chóng và có lợi nhuận biên tƣơng tự mà không thể sử dụng các phƣơng pháp tính 

giá gốc khác. Giá gốc hàng tồn kho đƣợc xác định bằng cách lấy giá bán của hàng 

tồn kho trừ đi lợi nhuận biên theo tỷ lệ phần trăm hợp lý. Tỷ lệ đƣợc sử dụng có 

tính đến các mặt hàng đó bị hạ giá xuống thấp hơn giá bán ban đầu của nó. Thông 

thƣờng mỗi bộ phận bán lẻ sẽ sử dụng một tỷ lệ phần trăm bình quân riêng. 

 Chứng từ và tài khoản sử dụng 

 Chứng từ sử dụng 

- Phiếu xuất kho  

- Hóa đơn mua hàng 

- Các chứng từ khác có liên quan. 

 Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán 

 Trƣờng hợp 1: Doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phƣơng 

pháp kê khai thƣờng xuyên 

 Bên Nợ: 

- Đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh phản ánh: 

+ Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa hay dịch vụ đã bán và cung cấp 

trong kỳ. 
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+ Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công vƣợt trên mức bình 

thƣờng và chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ đƣợc tính vào giá vốn 

hàng bán trong kỳ 

+ Các khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ phần bồi 

thƣơng do trách nhiệm cá nhân gây ra. 

+ Chi phí xây dựng, tự chế TSCĐ vƣợt trên mức bình thƣờng không đƣợc 

tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng, tự chế tạo hoàn thành. 

+ Sổ trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (chênh lệch giữa số dự 

phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập năm nay lớn hơn số dự phòng đã lập năm 

trƣớc chƣa sử dụng hết). 

- Đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tƣ phản ánh: 

+ Số khấu hao bất động sản đầu tƣ dùng để cho thuê hoạt động trích trong kỳ. 

+ chi phí sửa chữa, nâng cấp, cải tạo bất động sản đầu tƣ không đủ điều 

kiện tính vào nguyên giá bất động sản đầu tƣ. 

+ Chi phí phát sinh từ nghiệp vụ cho thuê hoạt động bất động sản đầu tƣ 

trong kỳ. 

+ Giá trị còn lại của bất động sản đầu tƣ bán, thanh lí trong kỳ. 

+ Chi phí của nghiệp vụ bán, thanh lí bất động sản đầu tƣ phát dinh trong kỳ. 

+ Chi phí trích trƣớc đối với hàng hóa bất động sản đƣợc xác định là đã bán. 

 Bên Có: 

- Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng hóa hay dịch vụ đã bán trong 

kỳ sang tài khoản 911 – “Xác định kết quả kinh doanh”. 

- Kết chuyển toàn bộ chi phí kinh doanh bất động sản đầu tƣ phát sinh 

trong kỳ để xác định kết quả hoạt động kinh doanh. 

- Khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính 

cuối năm tài chính (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay nhỏ hơn số 

đã lập năm trƣớc). 

- Trị giá hàng bán bị trả lại nhập kho. 

- Khoản hoàn nhập chi phí trích trƣớc đối với hàng hóa bất động sản 

đƣợc xác định là đã bán (chênh lệch giữ số chi phí trích trƣớc còn lại cao hơn 

chi phí thực tế phát sinh). 

- Khoản chiết khấu thƣơng mại, giảm giá hàng bán nhận đƣợc sau khi 

hàng mua đã tiêu thụ. 
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- Các khoản thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi 

trƣờng đã tính vào giá trị hàng mua, nếu khi xuất bán hàng hóa mà các khoản 

thuế đó đƣợc hoàn lại. 

 Trƣờng hợp 2: Doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phƣơng 

pháp kiểm kê định kỳ 

 Bên Nợ: 

- Đối với doanh nghiệp kinh doanh thƣơng mại  

+ Trị giá vốn của hàng hóa đã xuất bán trong kỳ. 

+ Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (chênh lệch giữa số dự 

phòng phải lập năm nay lớn hơn số đã lập năm trƣớc chƣa sử dụng hết). 

- Đối với doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ 

+ Tri giá vốn của thành phẩm tồn kho đầu kỳ. 

+ Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (chênh lệch giữa số dự 

phòng phải lập năm nay lớn hơn số đã lập năm trƣớc chƣa sử dụng hết). 

+ Trị giá vốn của thành phẩm sản xuất xong nhập kho và dịch vụ đã hoàn thành. 

 Bên Có: 

- Đối với doanh nghiệp kinh doanh thƣơng mại: 

+ Kết chuyển giá vốn của hàng hóa đã gửi bán nhƣng chƣa đƣợc xác định 

là tiêu thụ. 

+ Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tòn kho cuối năm tài chính (chênh 

lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay nhỏ hơn số đã lập năm trƣớc). 

+ Kết chuyển giá vốn của hàng hóa đã xuất bán vào bên Nợ tài khoản 911 

– “Xác định kết quả kinh doanh”. 

- Đối với doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ: 

+ Kết chuyển giá vốn của thành phẩm tồn kho cuối kỳ vào bên Nợ  tài 

khoản 155 – “ Thành phẩm”. 

+ Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tốn kho cuối năm tài chính (chênh 

lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay nhỏ hơn số đã lập năm trƣớc chƣa sử 

dụng hết). 

+ Kết chuyển giá vốn của thành phẩm đã xuất bán, dịch vụ hoàn thành 

đƣợc xác định là đã bán trong kỳ vào bên Nợ tài khoản 911 – “Xác định kết quả 

kinh doanh”. 

Tài khoản 632 không có số dƣ cuối kỳ. 

Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán không có tài khoản cấp 2. 
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 Phƣơng pháp hạch toán 

- Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kê khai 

thƣờng xuyên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sơ đồ 1.6: Sơ đồ kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai  

thường xuyên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.7: Sơ đồ kế toán giá vốn hang bán theo phương pháp kiểm kê định kỳ 

đối với doanh nghiệp thương mại. 

 

154,155, 

156,157 

632 

Giá vốn hàng bán 155, 156 

Giá vốn thành phẩm, hàng hoá đƣợc 

xác định là tiêu thụ 

Hàng hoá bị trả lại nhập kho 

154 

Chi phí NVL trực tiếp, chi phí  

nhân công trực tiếp 

trên mức bình thƣờng 

911 

Cuối kỳ, kết chuyển 

giá vốn hàng bán 

217 

Bán bất động sản đầu tƣ 

214 

Giá trị hao mòn 

611 

632 

Giá vốn hàng bán 

911 

Cuối kỳ kết chuyển trị giá vốn 

của hàng xuất bán 

Cuối kỳ kết chuyển 

giá vốn hàng bán 
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Sơ đồ 1.8: Sơ đồ kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kiểm kê định kỳ 

đối với doanh nghiệp sản xuất. 

1.5.4. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 

 Chứng từ sử dụng: 

- Hóa đơn GTGT 

- Bảng phân bổ tiền lƣơng, bảng phân bổ NVL,CCDC, bảng khấu hao 

TSCĐ... 

 Tài khoản sử dụng: 

- Tài khoản 642 dùng để phản ánh các khoản chi phí quản lý kinh doanh 

bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp: 

+Chi phí bán hàng bao gồm các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình 

bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, bao gồm các chi phí chào hàng, giới 

thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản 

phẩm, hàng hóa (trừ hoạt động xây lắp), chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển, 

lƣơng nhân viên bộ phận bán hàng (tiền lƣơng, tiền công, các khoản phụ cấp,...), 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, bảo 

hiểm tai nạn lao động của nhân viên bán hàng; chi phí vật liệu, công cụ lao 

động, khấu hao TSCĐ dùng cho bộ phận bán hàng; dịch vụ mua ngoài (điện, 

nƣớc, điện thoại, fax,...); chi phí bằng tiền khác. 

155, 157 

632 

Giá vốn hàng bán 

911 

Đầu kỳ kết chuyển giá vốn của 

TP tồn kho đầu kỳ và giá vốn hàng gửi 

bán đầu kỳ 

Cuối kỳ kết chuyển 

giá vốn hàng bán 

155, 157 

Cuối kỳ kết chuyển giá vốn của TP tồn 

cuối kỳ và giá vốn của TP, dịch vụ đã gửi 

bán 

631 

Giá thành của TP nhập kho 

và dịch vụ hoàn thành 



Khóa luận tốt nghiệp  Trƣờng Đại học DL Hải Phòng 
 

Trần Bảo Ngọc- QTL901K Page 19 

+Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm các chi phí quản lý chung của 

doanh nghiệp bao gồm các chi phí về lƣơng nhân viên bộ phận quản lý doanh 

nghiệp (tiền lƣơng, tiền công, các khoản phụ cấp,...); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên quản lý doanh 

nghiệp; chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho 

quản lý doanh nghiệp; tiền thuê đất, thuế môn bài; khoản lập dự phòng phải thu 

khó đòi; dịch vụ mua ngoài (điện, nƣớc, điện thoại, fax, bảo hiểm tài sản, cháy 

nổ...); chi phí bằng tiền khác (tiếp khách, hội nghị khách hàng...). 

- Tài khoản 642 - Chi phí quản lý kinh doanh có 2 tài khoản cấp 2: 

+Tài khoản 6421 - Chi phí bán hàng: Phản ánh chi phí bán hàng thực tế 

phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ trong kỳ 

của doanh nghiệp và tình hình kết chuyển chi phí bán hàng sang TK 911- Xác 

định kết quả kinh doanh. 

+Tài khoản 6422 - Chi phí quản lý doanh nghiệp: Phản ánh chi phí quản 

lý chung của doanh nghiệp phát sinh trong kỳ và tình hình kết chuyển chi phí 

quản lý doanh nghiệp sang TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh. 

- Bên Nợ: 

+Các chi phí quản lý kinh doanh phát sinh trong kỳ; 

+Số dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (Chênh lệch giữa số dự 

phòng phải lập kỳ này lớn hơn số dự phòng đã lập kỳ trƣớc chƣa sử dụng hết); 

- Bên Có: 

+Các khoản đƣợc ghi giảm chi phí quản lý kinh doanh; 

+Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (chênh lệch 

giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã lập kỳ trƣớc chƣa sử 

dụng hết); 

+Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh vào tài khoản 911 "Xác định kết 

quả kinh doanh". 

- Tài khoản 642 không có số dƣ cuối kỳ. 

*Phƣơng pháp hạch toán: 
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Sơ đồ 1.9: Sơ đồ kế toán chi phí quản lý kinh doanh. 

 

 

111,112,331... 642 111,112,138 

Chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác 

bằng tiền 

Các khoản giảm chi phí 

kinh doanh 

Thuế GTGT 

(nếu có) 

133 

152, 153, 611 

Chi phí vật liệu, dụng cụ xuất dùng phục vụ 

cho bộ phận bán hàng, quản lý doanh nghiệp  

242, 335 

Phân bổ dần hoặc trích trƣớc vào  

chi phí quản lý kinh doanh 

352 

Hoàn nhập dự phòng 

phải trả (bảo hành SP, 

tái cơ cấu DN) 214 

Trích khấu hao TSCĐ dùng cho 

bán hàng, quản lý doanh nghiệp  

334, 338 

Tiền lƣơng phụ cấp, tiền ăn ca và BHXH 

BHYT, KPCĐ của bộ phận QL và bán hàng  

1592 

Trích lập quỹ dự phòng nợ phải thu khó đòi 

Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi 

911 

Cuối kỳ, kết chuyển 

chi phí quản lý kinh 

doanh phát sinh trong kỳ 



Khóa luận tốt nghiệp  Trƣờng Đại học DL Hải Phòng 
 

Trần Bảo Ngọc- QTL901K Page 21 

1.6. Nội dung kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính  

*Chứng từ sử dụng: 

- Hóađơn GTGT 

- Giấy báo nợ, giấy báo có 

- Các chứng từ khác liên quan 

*Tài khoản sử dụng: 

 Tài khoản 515 dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ 

tức, lợi nhuận đƣợc chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh 

nghiệp, gồm: 

+Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi Ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả 

góp, lãi đầu tƣ trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán đƣợc hƣởng do mua 

hàng hóa, dịch vụ;... 

+Cổ tức, lợi nhuận đƣợc chia cho giai đoạn sau ngày đầu tƣ; 

+Thu nhập về hoạt động đầu tƣ mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn; 

Lãi chuyển nhƣợng vốn khi thanh lý các khoản đầu tƣ góp vốn vào đơn vị khác; 

+Thu nhập về các hoạt động đầu tƣ khác; 

+Lãi tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ và đánh giá lại khoản mục tiền tệ 

có gốc ngoại tệ cuối kỳ; lãi do bán ngoại tệ; 

+Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác. 

- Bên Nợ: 

+Số thuế GTGT phải nộp tính theo phƣơng pháp trực tiếp (nếu có); 

+Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính thuần sang tài khoản 911 - 

“Xác định kết quả kinh doanh”. 

- Bên Có: Các khoản doanh thu hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ. 

- Tài khoản 515 không có số dƣ cuối kỳ. 

 Tài khoản 635 phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm: 

+Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính; 

+Chiết khấu thanh toán cho ngƣời mua; 

+Các khoản lỗ do thanh lý, nhƣợng bán các khoản đầu tƣ; chi phí giao 

dịch bán chứng khoán; 

+Lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ; Lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại 

cuối kỳ các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ; Lỗ bán ngoại tệ; 

+Số trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn 

thất đầu tƣ vào đơn vị khác; 
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+Các khoản chi phí của hoạt động đầu tƣ tài chính khác; 

+Các khoản chi phí tài chính khác. 

- Bên Nợ: 

+Các khoản chi phí tài chính phát sinh trong kỳ; 

+Trích lập bổ sung dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng 

tổn thất đầu tƣ vào đơn vị khác (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này 

lớn hơn số dự phòng đã lập kỳ trƣớc). 

- Bên Có: 

+Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn 

thất đầu tƣ vào đơn vị khác (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ 

hơn số dự phòng đã trích lập kỳ trƣớc chƣa sử dụng hết); 

+Các khoản đƣợc ghi giảm chi phí tài chính; 

+Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính phát sinh trong kỳ 

để xác định kết quả hoạt động kinh doanh. 

- Tài khoản 635 không có số dƣ cuối kỳ. 

*Phƣơng pháp hạch toán: 
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Sơ đồ1.10: Sơ đồ kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính

111,112,131 
635 

Chi phí tài chính 911 515 - Doanh thu hoạt động tài chính 111,112,138 

Chi phí liên quan đến vay vốn, mua 

bán ngoại tệ, hoạt động liên doanh, 

Chiết khấu thanh toán cho ngƣời mua 

111,112,335,242,.. 

Lãi tiền vay phải trả, phân bổ lãi mua 

hàng trả chậm, trả góp 

1112,1122 1111,1121 

Giá ghi sổ Bán ngoại tệ 

Lô bán ngoại tệ 

152,156,211,642 

Mua vật tƣ, hàng hoá, 

dịch vụ bằng ngoại tệ 
Giá ghi sổ 

Lô tỷ giá 

121,221 

Bán các khoản đầu tƣ 

Giá gốc                             Số lỗ 
111,112 

413 

K/c lỗ tỷ giá do đánh giá 

tại các khoản mục cuối kỳ 

Cuối kỳ, kết chuyển chi phí 

tài chính phát sinh trong kỳ 

Cuối kỳ, kết chuyển  

doanh thu hoạt động tài chính 

Lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay, 

lãi trái phiếu cổ tức đƣợc chia 

1112,1122 1111,1121 

Bán ngoại tệ 

(Tỷ giá ghi sổ) (Tỷ giá thực tế) 

Lãi bán ngoại tệ 

1112,1122 

152,153,156 

211,241,642 

Mua vật tƣ, hàng hoá, TSCĐ 

dịch vụ bằng ngoại tệ  Tỷ giá thực tế 

Lãi tỷ giá 

121,221 

Dùng cổ tức, lợi nhuận đƣợc chia 

bổ sung góp vốn 

331 

Chiết khấu thanh toán đƣợc hƣởng 

do mua hàng 

413 

Kết chuyển lãi tỷ giá hối đoái đánh giá lại 

số dƣ cuối kỳ của hoạt động SXKD 
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1.7. Nội dung kế toán thu nhập, chi phí hoạt động khác 

*Chứng từ sử dụng: 

- Hóa đơn GTGT 

- Phiếu thu, phiếu chi,… 

- Biên bản thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ 

- Biên bản góp vốn liên doanh 

*Tài khoản sử dụng: 

 Tài khoản 711 dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt 

động sản xuất, kinh doanh thông thƣờng của doanh nghiệp, gồm: 

+Thu nhập từ nhƣợng bán, thanh lý TSCĐ; 

+Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản đƣợc chia từ BCC cao hơn chi phí 

đầu tƣ xây dựng tài sản đồng kiểm soát; 

+Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tƣ, hàng hóa, tài sản cố định đƣa đi 

góp vốn liên doanh, đầu tƣ vào công ty liên kết và đầu tƣ khác; 

+Các khoản thuế phải nộp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhƣng sau 

đó đƣợc giảm, đƣợc hoàn (thuế xuất khẩu đƣợc hoàn, thuế GTGT, TTĐB, 

BVMT phải nộp nhƣng sau đó đƣợc giảm); 

+Thu tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng; 

+Thu tiền bồi thƣờng của bên thứ ba để bù đắp cho tài sản bị tổn thất (ví 

dụ thu tiền bảo hiểm đƣợc bồi thƣờng, tiền đền bù di dời cơ sở kinh doanh và 

các khoản có tính chất tƣơng tự); 

+Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ; 

+Thu các khoản nợ phải trả không xác định đƣợc chủ; 

+Các khoản tiền thƣởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, 

sản phẩm, dịch vụ không tính trong doanh thu (nếu có); 

+Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân 

tặng cho doanh nghiệp; 

+Giá trị số hàng khuyến mại không phải trả lại nhà sản xuất 

+Các khoản thu nhập khác ngoài các khoản nêu trên. 

- Bên Nợ: 

+Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) đối với các khoản thu nhập khác ở 

doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp. 

+Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ 

sang tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”. 

- Bên Có: Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ. 
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- Tài khoản 711 - Thu nhập khác không có số dƣ cuối kỳ. 

 Tài khoản 811 phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện 

hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thƣờng của doanh nghiệp. Chi 

phí khác của doanh nghiệp có thể gồm: 

+Chi phí thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ (gồm cả chi phí đấu thầu hoạt động 

thanh lý). Số tiền thu từ bán hồ sơ thầu hoạt động thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ 

đƣợc ghi giảm chi phí thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ; 

+Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản đƣợc chia từ BCC nhỏ hơn chi phí 

đầu tƣ xây dựng tài sản đồng kiểm soát; 

+Giá trị còn lại của TSCĐ bị phá dỡ; 

+Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ (nếu có); 

+Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tƣ, hàng hóa, TSCĐ đƣa đi góp vốn 

vào công ty liên doanh, liên kết và đầu tƣ khác; 

+Tiền phạt phải trả do vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt vi phạm hành chính; 

+Các khoản chi phí khác. 

- Bên Nợ: Các khoản chi phí khác phát sinh. 

- Bên Có: Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các khoản chi phí khác phát sinh 

trong kỳ vào tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”. 

- Tài khoản 811 không có số dƣ cuối kỳ. 

*Phƣơng pháp hạch toán 

 

 

 

 



Khóa luận tốt nghiệp  Trƣờng ĐHDL Hải Phòng 

Sinh viên: Trần Bảo Ngọc- QTL901K Page 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.11:Sơ đồ hạch toán thu nhập, chi phí hoạt động khác 

111,112 
811 

Chi phí khác 

Các chi phí khác bằng tiền (Chi hoạt động 

thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ...) 

111,112,338 

Khoản phạt do 

vi phạm hợp đồng 

211 

Ghi giảm TSCĐ do 

thanh lý, nhƣợng bán 

Giá trị 

còn lại 

214 

Cuối kỳ kết chuyển chi phí  

khác phát sinh trong kỳ 

3331 

911 

Thuế GTGT phải nộp 

theo phƣơng pháp  

trực tiếp (nếu có) 

711- Thu nhập khác 3331 111,112 

(nếu có) 

Thu nhƣợng bán, thanh lý TSCĐ 

Thu phạt khách hàng vi phạm hợp 

đồng kinh tế  

111,112 

Thu đƣợc khoản phải thu khó đòi đã 

xoá sổ (Đồng thời ghi có TK 004)  

Cuối kỳ kết chuyển 

thu nhập khác phát sinh 

trong kỳ 

152,156,211... 

Nhận tài trợ, biếu tặng vật tƣ,  

hàng hoá, TSCĐ 

331,338 

Kết chuyển nợ không xác định đƣợc chủ 

Tiền phạt tính trừ vào khoản nhận  

ký quỹ, ký cƣợc 

352 

Hoàn nhập số dự phòng chi phí  

bảo hành công trình xây lắp không sử dụng  
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1.8. Tổng hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh toàn 

doanh nghiệp.  

*Chứng từ sử dụng: 

- Phiếu kế toán 

*Tài khoản sử dụng: 

 Tài khoản 911 dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh 

doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Kết quả 

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác. 

- Bên Nợ 

+Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tƣ và dịch vụ đã bán; 

+Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và chi 

phí khác; 

+ Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp; 

+Kết chuyển lãi. 

- Bên Có: 

+Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tƣ và dịch 

vụ đã bán trong kỳ; 

+Doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác và khoản kết 

chuyển giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp; 

+Kết chuyển lỗ. 

- Tài khoản 911 không có số dƣ cuối kỳ. 

 Tài khoản 821 dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

của doanh nghiệp phát sinh trong năm làm căn cứ xác định kết quả hoạt động 

kinh doanh sau thuế của doanh nghiệp trong năm tài chính hiện hành. 

- Bên Nợ: 

+Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong năm; 

+Thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trƣớc phải nộp bổ sung do 

phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trƣớc đƣợc ghi tăng chi phí thuế 

thu nhập doanh nghiệp của năm hiện tại. 

- Bên Có: 

+Số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số 

thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp đƣợc giảm trừ vào chi phí thuế thu 

nhập doanh nghiệp đã ghi nhận trong năm; 
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+Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đƣợc ghi giảm do phát hiện sai 

sót không trọng yếu của các năm trƣớc đƣợc ghi giảm chi phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp trong năm hiện tại; 

+Kết chuyển số chênh lệch giữa chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phát 

sinh trong năm lớn hơn khoản đƣợc ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp trong năm vào tài khoản 911 - “Xác định kết quả kinh doanh”. 

- Tài khoản 821 - “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp” không có số dƣ 

cuối kỳ. 

 Tài khoản 421 dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế 

thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh 

nghiệp. 

- Tài khoản 421 - Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối, có 2 tài khoản cấp 2: 

+Tài khoản 4211 - Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối năm trƣớc: Phản 

ánh kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ 

thuộc các năm trƣớc. Tài khoản 4211 còn dùng để phản ánh số điều chỉnh tăng 

hoặc giảm số dƣ đầu năm của TK 4211 khi áp dụng hồi tố do thay đổi chính 

sách kế toán và điều chỉnh hồi tố các sai sót trọng yếu của năm trƣớc, năm nay 

mới phát hiện. 

Đầu năm sau, kế toán kết chuyển số dƣ đầu năm từ TK 4212 “Lợi nhuận 

sau thuế chƣa phân phối năm nay” sang TK 4211 “Lợi nhuận sau thuế chƣa 

phân phối năm trƣớc”. 

+Tài khoản 4212 - Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối năm nay: Phản ánh 

kết quả kinh doanh, tình hình phân chia lợi nhuận và xử lý lỗ của năm nay. 

- Bên Nợ: 

+Số lỗ về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; 

+Trích lập các quỹ của doanh nghiệp; 

+Chia cổ tức, lợi nhuận cho các chủ sở hữu; 

+Bổ sung vốn đầu tƣ của chủ sở hữu. 

- Bên Có: 

+Số lợi nhuận thực tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ; 

+Số lỗ của cấp dƣới đƣợc cấp trên cấp bù; 

+Xử lý các khoản lỗ về hoạt động kinh doanh. 

- Tài khoản 421 có thể có số dƣ Nợ hoặc số dƣ Có. 

+Số dƣ bên Nợ: Số lỗ hoạt động kinh doanh chƣa xử lý. 

+Số dƣ bên Có: Số lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối hoặc chƣa sử dụng. 
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*Phƣơng pháp hạch toán: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.12: Sơ đồ kế toán tổng hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh toàn doanh nghiệp 

 

 

 

 

 

632 
911 

Xác định kết quả kinh doanh  511,515,711 

Cuối kỳ kết chuyển 

giá vốn hàng bán 

Cuối kỳ kết chuyển doanh thu, 

thu nhập tài chính và thu nhập khác 

635 

Cuối kỳ kết chuyển 

chi phí tài chính 

421 

642 

Cuối kỳ kết chuyển 

chi phí quản lý kinh doanh  

Kết chuyển lỗ phát sinh, 

trong kỳ 

811 

Cuối kỳ kết chuyển 

chi phí khác  

821 

Cuối kỳ kết chuyển 

chi phí thuế TNDN 

421 

Kết chuyển 

Lãi phát sinh trong kỳ 
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1.9. Đặc điểm kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh theo 

các hình thức kế toán.  

 Theo QĐ48/2006 Doanh nghiệp đƣợc áp dụng 1 trong 4 hình thức kế toán sau: 

a) Hình thức kế toán Nhật ký chung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

  Ghi hàng ngày 

  Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ 

  Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

 

Sơ đồ 1.13: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toántheo hình thức Nhật ký chung. 

 

 

Chứng từ kế toán 

 

Nhật ký đặc biệt 

 

Sổ nhật ký chung 

 

Sổ kế toán chi tiết 

TK 511,632,642... 

 

Sổ cái TK511, 632, 642, 911... 

 

Bảng tổng hợp  

chi tiết 

 

Bảng cân đối số 

phát sinh 

 

 

Báo cáo tài chính 
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b) Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

  Ghi hàng ngày 

  Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ 

  Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

 

Sơ đồ 1.14: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký - Sổ cái. 

 

Chứng từ gốc 

 

Sổ quỹ 
Bảng tổng hợp 

chứng từ kế 

toán cùng loại 

Sổ kế toán chi tiết 

TK511, 632,642... 

66421 

Nhật ký - Sổ cái phần ghi 

cho TK511, 632, 642... 

Bảng tổng hợp  

chi tiết 

 

Báo cáo tài chính 
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c) Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

  Ghi hàng ngày 

  Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ 

  Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

 

Sơ đồ 1.15: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ. 

 

Chứng từ  

kế toán 

Bảng tổng hợp 

chứng từ kế 

toán cùng loại 

Sổ kế toán chi tiết 

TK511, 642,632... 

66421 

 

Chứng từ ghi sổ 

Bảng tổng hợp  

chi tiết 

 

Báo cáo tài chính 

Sổ đăng ký 

chứng từ ghi 

sổ 

Sổ cái 

TK511, 911,632,515... 

Bảng cân đối  

số phát sinh 
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d) Hình thức kế toán máy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

  Nhập số liệu hàng ngày 

  In số, báo cáo cuối tháng, cuối năm 

  Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

 

Sơ đồ1.16: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toántheo hình thức Kế toán máy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỨNG TỪ 

KẾ TOÁN 

SỔ KẾ TOÁN 

- Sổ tổng hợp TK 

511,632... 

- Sổ chi tiết 

TK511,632 

 
Ơ 

PHẦN MỀM 

KẾ TOÁN 

BẢNG TỔNG 

HỢP CHỨNG 

TỪ CÙNG LOẠI 

 

MÁY VI TÍNH 

- Báo cáo tài 

chính 

- Báo cáo kế 

toán quản trị 
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CHƢƠNG 2 : THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU,  

CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY 

 CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ PHÒNG 

CHÁY CHỮA CHÁY HẢI PHÒNG 

2.1. Đặc điểm chung ảnh hƣởng đến công  tác hạch toán doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần tƣ vấn thiết kế 

xây dựng và thiết bị Phòng cháy chữa cháy Hải Phòng.  

2.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần tƣ vấn 

thiết kế xây dựng và thiết bị Phòng cháy chữa cháy Hải Phòng.  

Công ty CP tƣ vấn thiết kế XD & TB PCCC Hải Phòng đƣợc thành lập 

vào ngày 09 tháng 03 năm 2009 với Đăng kí kinh doanh số 0200887607 có số 

vốn điều lệ là 4.500.000.000 đồng.  

Hoạt động trong các lĩnh vực sau: 

+ Hệ thống cấp nƣớc chữa cháy, chữa cháy tự động. 

+ Hệ Thống báo cháy tự động. 

+ Hệ thống chống sét tự động (Trực tiếp, lan truyền). 

+ Phƣơng tiện phòng cháy, chữa cháy. 

+ Hệ thống camera báo khách, báo trộm. 

+ Hệ thống tạo áp hút khói cầu thang thoát hiểm. 

Trong suốt quá trình kinh doanh, Công ty luôn có những tầm nhìn và 

chiến lƣợc thích ứng với từng thời kỳ, từng giai đoạn kinh doanh. nhìn nhận ra 

những nhu cầu của thị trƣờng, luôn cập nhật những thông tin mới nhất, những 

sản phẩm mới nhất, chất lƣợng nhất đảm bảo mọi nhu cầu của các khách hàng 

và đảm bảo mọi đơn hàng đều giao đúng hẹn - đúng tiến độ thi công và chất 

lƣợng công trình đạt chất lƣợng cao nhất.   

Cân nhắc những lợi thế so sánh hiện nay của Công ty CP tƣ vấn thiết kế 

XD & TB PCCC Hải Phòng với các công ty khác trong ngành công ty quyết tâm 

trở thành một đối tác thƣơng mại - một nhà cung cấp trang thiết bị phòng cháy, 

chữa cháy đáng tin cậy và mang phong cách hiện đại, chuyên nghiệp trong 

tƣơng lai gần. 

Trong dài hạn, dựa trên những thành công và kết quả vững chắc trong 

kinh doanh, Công ty sẽ mở rộng thị trƣờng phát triển đa dạng hóa sản phẩm và 

mong muốn trở thành nhà cung ứng trang thiết bị phòng cháy - chữa cháy hàng 

đầu của Việt Nam. 
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 Mặt khác Công ty dành một ngân sách đáng kể để đầu tƣ vào việc nghiên 

cứu và phát triển. Các kỹ sƣ có tay nghề cao của Công ty dồn mọi kiến thức, 

kinh nghiệm, để linh động cải tiến việc ứng dụng các các giải pháp bảo vệ an 

toàn và PCCC, qua đó, Công ty giới thiệu với khách hàng những thiết bị có đặc 

tính kỹ thuật mới, tiện ích hơn, gía cả phải chăng hơn. 

Từ hệ thống kết hợp cả khả năng chống đột nhập và báo cháy, tới hệ 

thống kiểm soát lối vào bằng thẻ từ, hệ thống camera quan sát, Công ty luôn sẵn 

sàng thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng, sẵn sàng tƣ vấn giúp khách hàng 

chọn lựa loại hệ thống thích hợp cho mọi ứng dụng công trình nhà riêng cũng 

nhƣ các gói thầu xây dựng.  

- Ngành nghề kinh doanh 

+ Sửa chữa thiết bị Phòng cháy chữa cháy 

+ Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chƣa phân vào đâu: 

+ Bán buôn máy công nghiệp, máy thuỷ, máy xúc, máy ủi, thiết bị – máy 

móc điện cơ điện lạnh, điện công nghiệp, cáp điện công nghiệp. 

+ Bán buôn thiết bị Phòng cháy chữa cháy 

+ Bán buôn thiết bị linh kiện, camera quan sát. 

+ Bán buôn máy móc thiết bị, phụ tùng máy phục vụ ngành xăng dầu 

+ Bán buôn hàng kim khí, điện máy vật tƣ ngành điện nƣớc 

+ Bán lẻ đồ điện gia dụng, giƣờng, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tƣơng tự, 

đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chƣa đƣợc phân vào đâu trong 

các cửa hàng chuyên doanh. 

+ Bán lẻ thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị bảo vệ 

- Một số thông tin minh chứng cho sự phát triển của Công ty trong 2 năm 

gần đây:  

CHỈ TIÊU NĂM 2014 NĂM 2015 

Tổng doanh thu 6.273.200.000 5.611.647.000 

Tổng doanh thu thuần 6.273.200.000 5.611.647.000 

Tổng GVHB 5.789.550.000 4.693.604.996 

Tổng lợi nhuận gộp 483.650.000 918.042.004 

Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế 32.548.870 136.695.997 
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2.1.2. Đặc điểm hàng hóa tại Công ty Cổ phần tƣ vấn thiết kế xây 

dựng và thiết bị Phòng cháy chữa cháy Hải Phòng. 

Bình bột chữa cháy MFZ4BC 

Tên sản phẩm: Bình cứu hỏa MFZ4 

Mã sản phẩm: Model BC MFZ4  

Hãng sản xuất: SJ, SRI, RA... 

Nhà cung cấp: ĐỨC QUANG 

Kích thƣớc:  

Tiêu chuẩn: đã kiểm định an toàn, có chứng từ CO-CQ 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Bình cứu hỏa mfz4 dùng để dập tắt các đám cháy chất rắn nhƣ gỗ, giấy, 

bìa cứng và hầu hết các sản phẩm nhựa, chất lỏng, chất khí và các chất ở dạng 

thể lỏng nhƣ xăng, dầu hỏa, dầu mở, dầu.... 

- Bình bột BC có thể sử dụng để chữa cháy điện hạ thế ( dƣới 1000V). 

- Bình chữa cháy BC MFZ4 là một trong những bình cứu hỏa thông dụng 

nhất trên thị trƣờng hiện nay, bình chữa cháy F4 thƣờng đƣợc sử dụng nhiều 

trong văn phòng, khách sạn, trong các cửa hàng, showroom.... 

Hƣớng dẫn sử dụng: 

 Đặc điểm 

Vỏ bình làm bằng thép không gỉ, có dạng hình trụ. Bên trong chứa bột khô. 

Khí đẩy đƣợc nén trực tiếp trong bình. Phía trên miệng bình gắn một cụm van xả 

cùng với khoá van và đồng hồ đo áp lực. Vòi và loa phun với cụm van xả. 

 Ký hiệu ghi trên vỏ bình 

- Các chữ cái ABC MFZL hoặc BC MFZ,  trên bình thể hiện khả năng 

dập cháy của bình chữa cháy đối với các đám cháy khác nhau. Cụ thể: 

+A : Chữa các đám cháy chất rắn nhƣ gổ, giấy carton, bìa cứng và hầu hết 

các sản phẩm tự nhựa 

+ B: Chữa các đám cháy chất lỏng nhƣ: xăng dầu, cồn, rƣợu… 

+ C: Chữa các đám cháy chất khí nhƣ: gas (khí đốt hoá lỏng),… 

- Số thể hiện trọng lƣợng bột đƣợc nạp trong bình, đơn vị tính bằng 

kilôgam. 

 Tính năng tác dụng  

Bình chữa cháy BC có thể dùng để chữa cháy hầu hết các đám cháy chất 

lỏng, chất khí dễ cháy... Bột chữa cháy không độc, không dẫn điện, có hiệu quả 

http://binhchuachay.info/binh-cuu-hoa-bc-abc/binh-chua-chay-bc-mfz4.html
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cao; thao tác sử dụng bình đơn giản, dễ kiểm tra, dùng để chữa cháy những đám 

cháy nhỏ, mới phát sinh. 

Bình bột chữa cháy BC MFZ8 

- Sức chứa (kg): 8±0.16 

- Hiệu quả phun (s): ≥ 12 

- Phạm vi phun: m ≥ 5 

- Nhiệt độ hoạt động: 20~25 

- Phân loại : 22B, 4A 

- Áp suất vận hành(Mpa): 1.2 

- Quy cách đóng gói: 2 bình/ thùng 

- Trọng lƣợng: 8kg 

- Vỏ bình làm bằng thép có dạng trụ bên trong chứa bột khô. Khí đẩy 

đƣợc nén trực tiếp trong bình. Phía trên miệng bình đƣợc gắn một cụm van xả 

cùng với khóa van và đồng hồ áp lực. Vòi và loa phun cùng với cụm van xả. 

- Bình cứu hỏa BC MFZ8 là bình bột chữa cháy mới đặc trƣng với những 

lợi thế tốt nhƣ khả năng dập tắt nhanh lƣu trữ lâu dài… 

- Bình cứu hỏa BC MFZ8 đƣợc thiết kế thích hợp chữa cháy các chất ở 

dạng thể lỏng nhƣ xăng, dầu hỏa, dầu mỡ và các chất cháy ở thể khí, các thiết bị 

điện, hệ thống dây điện. 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

2.1.3. Đối tƣợng và kỳ hạch toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh 

doanh tại Công ty Cổ phần tƣ vấn thiết kế xây dựng và thiết bị Phòng cháy 

chữa cháy Hải Phòng. 

* Đối tƣợng hạch toán doanh thu, chi phí tại Công ty Cổ phần tƣ vấn thiết kế 

xây dựng và bị Phòng cháy chữa cháy Hải Phòng theo từng lĩnh vực hoạt động 

* Đối tƣợng hạch toán kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần tƣ vấn 

thiết kế xây dựng và thiết bị Phòng cháy chữa cháy Hải Phòng đƣợc hạch toán 

chung cho mọi hoạt động kinh doanh của đơn vị.  

* Kỳ hạch toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần tƣ 

vấn thiết kế xây dựng và thiết bị Phòng cháy chữa cháy Hải Phòng theo năm. 
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2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Cổ phần tƣ vấn 

thiết kế xây dựng và thiết bị Phòng cháy chữa cháy Hải Phòng 

 

 

Sơ đồ 2.1: sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty 

Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán Công ty 

2.1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng 

tại Công ty Cổ phần tƣ vấn thiết kế xây dựng và thiết bị Phòng cháy chữa 

cháy Hải Phòng.  

* Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán  

Bộ máy tế toán của công ty đƣợc tổ chức theo mô hình tập trung. Bộ máy 

có ý nghĩa quan trọng trong quá trình thu thập, xử lý, cung cấp thông tin cho 

doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp xem xét, kinh doanh các mặt hàng phù hợp. 

Nhờ đó doanh nghiệp có thể phân tích, đánh giá, lựa chọn các phƣơng án đầu tƣ 

sao cho có hiệu quả nhất. 

  
Giám đốc Công ty   

  

Phó giám đốc    

  

Phòng  tổng hợp   

( Thiết kế  -  Kỹ thuật -  Kế hoạch  -  Tài vụ -  Tổ chức hành chính -  kinh doanh )   

  

  

ĐỘI THI 

CÔNG 

PHẦN 

ĐIỆN 

 

   

 

 

 
ĐỘI THI 

CÔNG 

PHẦN 

NƢỚC 

  

 
 

 
 

BỘ PHẬN 

CUNG 

CẤP VẬT 

TƢ- THIẾT 

BỊ GIA 

CÔNG CƠ 

KHÍ 

 
 

 
 

  

  

 
 
 

TỔ KIỂM 

TRA THI 

CÔNG- 

AN 

TOÀN 

VỆ SINH 

LAO 

ĐỘNG 
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Nhân viên kế toán của công ty đều đƣợc đào tạo chính quy chuyên ngành 

kế toán, có thời gian làm kế toán tƣơng đối lâu năm nên có nhiều kinh nghiệm 

trong công tác hạch toán kế toán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.2: Sơ đồ mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại  Công ty Cổ phần tư vấn 

thiết kế xây dựng và thiết bị Phòng cháy chữa cháy Hải Phòng. 

Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán Công ty 

* Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần tƣ vấn thiết kế xây 

dựng và thiết bị Phòng cháy chữa cháy Hải Phòng.  

- Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc ngày 31/12 năm dƣơng lịch 

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam 

- Phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thƣờng xuyên. 

- Phƣơng pháp tính giá vốn hàng xuất kho: Nhập trƣớc xuất trƣớc. 

- Phƣơng pháp khấu hao TSCĐ:  Đƣờng thẳng. 

- Phƣơng pháp tính thuế GTGT: khấu trừ. 

- Chế độ và chuẩn mực kế toán áp dụng: Quyết định 48/2006/QĐ – BTC 

ban hành ngày 14/9/2006 của Bộ Tài Chính 

- Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung. 

 

 

 

 

KẾ TOÁN  

TRƢỞNG 

 

Kế toán kho 

 

Kế toán thuế 
Kế toán  

tổng hợp 

Kế toán  

bán hàng 

 

Thủ quỹ 
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Sơ đồ 2.3: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung tại Công 

ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng và thiết bị Phòng cháy chữa cháy HP 

Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán Công ty 

2.2. Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí tại Công ty Cổ 

phần tƣ vấn thiết kế xây dựng và thiết bị Phòng cháy chữa cháy Hải Phòng.  

2.2.1. Nội dung kế toán doanh thu, chi phí hoạt động bán hàng và 

cung cấp dịch vụ tại Công ty Cổ phần tƣ vấn thiết kế xây dựng và thiết bị 

Phòng cháy chữa cháy Hải Phòng.  

2.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

 Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT 

- Phiếu thu 

- Giấy báo có 

- Các giấy tờ liên quan khác.  

 Tài khoản sử dụng: TK 511 

 Phƣơng pháp hạch toán  

Ví dụ minh họa: 

Chứng từ kế toán 

Sổ nhật ký chung 

 

Sổ cái TK511,632,911,... 

Bảng cân đối số phát 

sinh 

 

Báo cáo tài chính 
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Ví dụ 1: Ngày 13/12/2015 Công ty xuất bán 10 bộ đầu báo cháy khói 

BEAM cho Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc. Tổng trị giá lô 

hàng 117.000.000đ ( chưa có VAT 10%) theo hóa đơn GTGT số 0000997 (biểu 

số 2.1) . Đã thanh toán ngay bằng chuyển khoản theo giấy báo có số 768 

Định khoản: 

Nợ TK 112 :              128.700.000 

          Có TK 511:     117.000.000 

          Có TK 3331:     11.700.000 

Biểu số 2.1: Hóa đơn GTGT liên 3 

HOÁ ĐƠN 

GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Liên 3: Nội bộ 

Ngày 13 tháng 12 năm 2015 

Mẫu số: 01 GTKT3/001 

Ký hiệu: AA/15P 

0000997 

 

Đơn vị bán hàng: Công ty Cổ phần tƣ vấn thiết kế xây dựng và thiết bị phòng 

cháy chữa cháy HP 

Mã số thuế: 0200887607  

Địa chỉ: Số 2/28 Nguyễn Bình – phƣờng Đổng Quốc Bình – quận Ngô Quyền 

– TP. Hải Phòng 

Điện thoại: 0313.736.781 

Số tài khoản 

Họ tên ngƣời mua hàng:  

Tên đơn vị: Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc. 

Mã số thuế: 0200640769 

Địa chỉ: Số 01, lô 11A đƣờng Lê Hồng Phong, Phƣờng Đằng Hải, Quận Hải 

An, Hải Phòng.  

Hình thức thanh toán: CK/TM          Số tài khoản:……………………………. 

TT 
Tên hàng hoá, 

dịch vụ 

Đơn vị 

tính 

Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền 

A B C 1 2 3 = 1x2 

01 
Đầu báo cháy 

khói  BEAM 
Bộ 10 11.700.000 117.000.000 

                                           Cộng tiền hàng:                                      117.000.000 

Thuế suất GTGT: 10%    Tiền thuế GTGT:                                       11.700.000 

                           Tổng cộng tiền thanh toán                                     128.700.000 

Số tiền viết bằng chữ: Một trăm hai mƣơi tám triệu bảy trăm nghìn đồng  ./. 

 

Ngƣời mua hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Ngƣời bán hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên 

Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán Công ty 
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Biểu số 2.2 : Giấy báo có 768 

 

Ngân hàng BIDV. 

Chi Nhánh: BIDV- Chi Nhánh Hải Phòng 

Mã GDV: 

Mã KH:  

SO GD: 768 

GIẤY BÁO CÓ 

Ngày 13 tháng 12 năm 2015 

Kính gửi : Công ty Cổ phần tƣ vấn thiết kế xây dựng và thiết bị phòng cháy chữa 

cháy Hải Phòng 

Mã số thuế: 0200887607 

Hôm nay chúng tôi đã ghi có tài khoản của quý khách với nội dung như sau 

Tổng công ty đảm bảo an toàn hàng hải Miền Bắc đã chuyển tiền vào tài khoản 

của quý khách: 

Số tài khoản ghi có: 32310000178618 

Số tiền bằng số: 128.700.000 

Số tiền bằng chữ: Một trăm hai mƣơi tám triệu bảy trăm nghìn đồng  . 

Nội dung: Trả tiền đầu báo cháy khói BEAM. 

Ngày 13 tháng 12 năm 2015 

Giao dịch viên Kiểm soát 

 

Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán Công ty 

 

 

 

 



Trƣờng ĐH Dân lập Hải Phòng  Khóa luận tốt nghiệp 

Trần Bảo Ngọc- QTL901K Page 43 

 Ví dụ 2: Ngày17-12-2015 Công ty bán đèn báo cháy Nhật cho Trung tâm 

đào tạo vận động viên thể dục thể thao Hải Phòng , 16 chiếc, đơn giá chưa thuế 

450.000đ/chiếc theo HĐ GTGT số 0001007 (biểu số 2.3).  Thu bằng tiền mặt 

theo phiếu thu số 546 (biểu số 2.4) 

ĐK : Nợ TK 1111        :   7.920.000 

              Có TK 5111   :   7.200.000 

              Có TK 3331   :      720.000 

Biểu số 2.3: Hoá đơn GTGT số 0001007 

HOÁ ĐƠN 

GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Liên 3: Nội bộ 

Ngày 17 tháng 12 năm 2015 

Mẫu số : 01GTKT3/001 

Ký hiệu: AA/15P 

Số: 0001007 

 

Đơn vị bán hàng: Công ty Cổ phần tƣ vấn thiết kế xây dựng và thiết bị phòng 

cháy chữa cháy HP 

Mã số thuế: 0200887607  

Địa chỉ: Số 2/28 Nguyễn Bình – phƣờng Đổng Quốc Bình – quận Ngô Quyền – 

TP. Hải Phòng 

Điện thoại: 0313.736.781 

Số tài khoản:  

Họ tên ngƣời mua hàng: ........................................................................................ 

Tên đơn vị: … Trung tâm đào tạo vận động viên thể dục thể thao Hải Phòng … 

Mã số thuế:.... 0200804086....................Điện thoai: ............................................. 

Địa chỉ: Số 17 Đƣờng Lạch Tray, Phƣờng Lạch tray, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng 

Hình thức thanh toán: .....TM/CK…….; Số tài khoản:.......................................... 

STT 
Tên hàng hoá,  

dịch vụ 

Đơn vị 

tính 

Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền 

A B C 1 2 3 = 1 x 2 

01 Đèn báo cháy Nhật cái 16 450.000 7.200.000 

      

      

  Cộng tiền hàng: 7.200.000 

Thuế suất GTGT: 10%  Tiền thuế GTGT: 720.000 

  Tổng cộng tiền thanh toán 7.920.000 

Số tiền viết bằng chữ: Bảy triệu chín trăm hai mƣơi nghìn đồng ./.  ..............................  

Ngƣời mua hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngƣời bán hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn) 

 

Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán Công ty 
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Biểu số 2.4: Phiếu thu 546 

Đơn vi:Công ty CP Tƣ vấn thiết kế xây 

dựng và thiết bị PCCC Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 2/28 Nguyễn Bình – 

phƣờng Đổng Quốc Bình – quận Ngô 

Quyền – TP. Hải Phòng 

Mẫu số: 01 - TT 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/9/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

 

  

PHIẾU THU 

Ngày 17 tháng 12 năm 2015. 

Số: ......546........ 

Nợ 1111    :    7.920.000 

      Có 511:    7.200.000 

      Có 3331:     720.000 

Họ và tên ngƣời nôp tiền: Trung tâm đào tạo vận động viên thể dục thể thao Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 17 Đƣờng Lạch Tray,Phƣờng Lạch Tray,Quận Ngô Quyền, Hải Phòng. 

Lý do nộp: ...trả tiền hàng theo HĐ 0001007 

Số tiền:  7.920.000 

(Viết bằng chữ): ...... Bảy triệu chín trăm hai mƣơi nghìn đồng ./.  

Kèm theo: ....01... Chứng từ gốc (HĐ 0001007) 

Ngày 17 tháng 12 năm 2015 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Ngƣời nộp tiền 

(Ký, họ tên) 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, họ tên) 

Thủ quỹ 

(Ký, họ tên) 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):  Bảy triệu chín trăm hai mƣơi nghìn đồng./. 

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): .................................................................... 

+ Số tiền quy đổi: 

 

Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán Công ty 
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Ví dụ 3: Ngày 19/12/2015 bán cho Công ty TNHH ống thép Việt Nam 2 

máy bơm điện chữa cháy P22.5, đơn giá chưa VAT 10%  là 67.650.000đ/ chiếc 

theo HĐ GTGT số 0001015(Biểu số 2.5) , chưa thu tiền. 

Định khoản: 

Nợ TK 131:          148.830.000 

        Có TK 511:   135.300.000 

        Có TK 3331:   13.530.000 

Biểu số 2.5. Hoá đơn GTGT 0001015 

HOÁ ĐƠN 

GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Liên 3 : Nội bộ 

Ngày 19 tháng 12 năm 2015 

Mẫu số: 01 GTKT3/001 

Ký hiệu: AA/15P 

Số: 0001015 

Đơn vị bán hàng: Công ty CP Tƣ vấn thiết kế xây dựng và thiết bị PCCC Hải Phòng 

Mã số thuế: 0200887607 

Địa chỉ: Số 2/28 Nguyễn Bình –P. Đổng Quốc Bình – Q. Ngô Quyền – TP. Hải Phòng 

Điện thoại:  

Số tài khoản: 

Họ tên ngƣời mua hàng: ........................................................... 

Tên đơn vị: .. Công ty TNHH ống thép Việt Nam 

Mã số thuế:... 0200109043..................................................... 

Địa chỉ: Km 9, Phƣờng Quán Toan, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng 

Hình thức thanh toán: .......CK/TM....; Số tài khoản:............................................. 

STT 
Tên hàng hoá, dịch 

vụ 

Đơn vị 

tính 

Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền 

A B C 1 2 3 = 1 x 2 

 
Máy bơm điện chữa 

cháy P22.5 
Chiếc 2 67.650.000 135.300.000 

      

      

  Cộng tiền hàng: 135.300.000 

Thuế suất GTGT: 10%  Tiền thuế GTGT: 13.530.000 

  Tổng cộng tiền thanh toán 148.830.000 

Số tiền viết bằng chữ: Một trăm bốn mƣơi tám triệu tám trăm ba mƣơi nghìn đồng./. 

Ngƣời mua hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngƣời bán hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

(Cần kiểm tra, đối chiêu khi lập, giao nhận hóa đơn) 

Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán Công ty 
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- Căn cứ vào HĐ GTGT 0000997 (Biểu số 2.1), Giấy báo có 768 ( Biểu 

số 2.2),  HĐ GTGT 0001007 (Biểu số 2.3) , Phiếu thu 546 ( Biểu số 2.4), HĐ 

GTGT 0001015 (Biểu số 2.5). Kế toán ghi nhận bút toán vào Nhật ký chung nhƣ 

biểu số 2.6 

Biểu số 2.6 : Trích sổ Nhật ký chung năm 2015 

Đơn vị: Công ty CP Tƣ vấn thiết kế xây dựng và 

thiết bị PCCC Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 2/28 Nguyễn Bình – phƣờng Đổng 

Quốc Bình – quận Ngô Quyền – TP. Hải Phòng 

( Mẫu số S03a-DNN 

Ban hành theo QĐ 48/2006QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

 
 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2015 

Đơn vị tính: Đồng 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

SH NT NỢ CÓ 

…..... ……. ……………… …… ………….. …………. 

GBC 768  
Thu tiền bán Đầu báo cháy 

khói BEAM  
112 128.700.000  

HĐ 0000997 13/12 Doanh thu bán hàng 511  117.000.000 

  VAT tƣơng ứng 3331  11.700.000 

....... ........ .................... ..... ............ .............. 

PT 546 17/12 

Thu tiền bán đèn báo cháy 

cho Trung tâm đào tao 

VĐV TDTT Hải Phòng 

111 7.920.000  

HĐ 0001007 17/12 Doanh thu bán hàng 511  7.200.000 

  VAT tƣơng ứng 3331  720.000 

….. ….. ……………… …. ……… …….. 

HĐ 0001015 19/12 

Bán máy bơm điện cho 

Công ty TNHH Ống thép 

Việt Nam 

131 148.830.000  

   511  135.300.000 

   3331  13.530.000 

….. ….. ……………… …. ……… …….. 

  Cộng phát sinh năm 2015  51.457.676.701 51.457.676.701 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời lập biểu                  Kế toán trƣởng                               Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên)                       (Ký, ghi rõ họ tên)            (Ký, ghi rõ họ tên) 

Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán Công ty 
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- Căn cứ vào Nhật ký chung (Biểu số 2.6) kế toán ghi vào Sổ cái TK 511 

nhƣ biểu số 2.7 

Biểu số 2.7: Trích Sổ cái doanh thu bán hàng năm 2015 

Đơn vi: Công ty CP TVTKXD & thiết bị PCCC HP 

Địa chỉ: Số 2/28 Nguyễn Bình – phƣờng Đổng Quốc 

Bình – quận Ngô Quyền – TP. Hải Phòng 

 

Mẫu số: S03b – DN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC 

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) 

SỔ CÁI 
Năm:2015 

Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Số hiệu: 511                                        

Đơn vị :VNĐ 

NT 

Ghi 

sổ 

Chứng từ 
Diễn giải 

SH 

TK 

Đ/Ƣ 

Số tiền 

Số hiệu NT Nợ Có 

   Số dƣ đầu năm 2015    

… … … ……….. …. ……. ….. 

13/12 

HĐ 

0000997 

GBC 768 

 

Doanh thu bán Đầu báo 

cháy khói BEAM cho Tổng 

công ty đảm bảo an toàn 

hàng hải Miền Bắc 

112  117.000.000 

..... ............. ....... .................... ....... ........... ................... 

17/12 

HĐ 

0001007 

PT 546 

17/12 

Doanh thu bán đèn báo 

cháy cho Trung tâm đào tao 

VĐV TDTT Hải Phòng 

111  7.200.000 

…. ……. ……. …………………… ….. ………… ………… 

19/12 
HĐ 

0001015 
19/12 

Doanh thu bán máy bơm 

điện cho Công ty TNHH 

Ống thép Việt Nam 

131  135.300.000 

...... ......... ....... ............................ ....... ............... ................ 

31/12 PKT 15 31/12 
Kết chuyển doanh thu bán 

hàng và cung cấp dịch vụ 
911 5.611.647.000  

   Cộng phát sinh năm 2015  5.611.647.000 5.611.647.000 

   Số dƣ cuối kỳ    

- Sổ này có ....trang, đánh số từ trang sô 01 đến trang .... 

- Ngày mở sổ: ...... 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời ghi sổ 
(ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 
(ký, họ tên) 

Giám đốc 
(ký, họ tên, đóng dấu) 

Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán Công ty 
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2.2.1.2. Kế toán giá vốn hàng bán  

 Chứng từ và tài khoản sử dụng 

 Chứng từ sử dụng 

- Phiếu xuất kho  

- Hóa đơn mua hàng 

- Các chứng từ khác có liên quan. 

 Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán 

 Phƣơng pháp hạch toán 

Ví dụ minh họa 

Ví dụ 1: Ngày 13/12/2015 Công ty xuất bán 10 bộ đầu báo cháy khói 

BEAM cho Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc theo HĐ GTGT số 

0000997(Biểu số 2.1). Kế toán viết PXK 515 (Biểu số 2.8) để phản ánh giá vốn 

hàng bán.  

Định khoản 

Nợ TK 632 :          95.000.000 

         Có TK 156:  95.000.000 
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Biểu số 2.8: Phiếu xuất kho               

PHIẾU XUẤT KHO 

Ngày 13 tháng 12 năm 2015 

 Số: PXK 515 

Nợ: 632 

Có:  156 

Họ và tên ngƣời nhận hàng: Trần Xuân Minh 

Lý do xuất kho: Xuất bán   

Xuất tại kho:                                      Địa điểm:  

STT 

Tên, nhãn hiệu quy cách, 

phẩm chất vật tƣ, dụng cụ 

sản phẩm, hàng hóa 

Mã số 
Đơn vị 

tính 

Số lƣợng 

Đơn giá Thành tiền Yêu 

cầu 

Thực 

xuất 

A B C D 1 2 3 4 

1 Đầu báo cháy khói BEAM BEAM Bộ 10 10 9.500.000 95.000.000 

 Cộng X x x x x 95.000.000 

Tổng số tiền (viết bằng chữ): Chín mƣơi lăm triệu đồng chẵn./. 

 Số chứng từ gốc kèm theo:  

                           Ngày 13 tháng 12 năm 2015 

 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Ngƣời nhận hàng 

(Ký, họ tên) 

Thủ kho 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên) 

 

Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán Công ty
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Biểu số 2.9. Trích Sổ chi tiết Đầu báo cháy khói  BEAM  

Công ty CP tƣ vấn TKXD& TB PCCC HP 

ĐC: Số 2/28 Nguyễn Bình – phƣờng Đổng Quốc Bình – quận Ngô Quyền – TP. Hải Phòng 

Mẫu số: S07-DNN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/09/2006 của  Bộ trƣởng Bộ Tài Chính) 

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG HÓA) 

Tháng 12 năm 2015 

Tài khoản: 156 

Tên quy cách nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa): Đầu báo cháy khói BEAM 

Đơn vị tính: bộ 

Chứng từ 
Diễn giải 

TK 

ĐƢ 
Đơn giá 

Nhập Xuất Tồn 

SH NT SL Thành tiền SL Thành tiền SL Thành tiền 

  Số dƣ đầu kỳ  9.500.000     45 427.500.000 

PNK 

543 
12/12 

Nhập kho BEAM 
331 9.570.000 20 191.400.000   65 618.900.000 

... ... ........................ ... ... ... ... ... ... ... ... 

  Cộng phát sinh tháng         

  Số dƣ cuối kỳ        567.868.000 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng Giám Đốc 

(ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) 

Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán Công ty
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Căn cứ vào sổ chi tiết TK 156 – Đầu báo cháy khói BEAM, (biểu số 2.9), 

kế toán xác định giá vốn xuất kho như sau :     

Do Công ty áp dụng phương pháp tính giá hàng xuất kho theo phương 

pháp nhập trước xuất trước nên giá xuất kho tại thời điểm này là đơn giá của 

Đầu báo cháy khói BEAM tại thời điểm tồn kho  đầu tháng 12  

Vậy : Đơn giá xuất kho = 9.500.000đ/ bộ  

Ví dụ 2: Ngày17-12-2015 Công ty bán đèn báo cháy Nhật cho Trung tâm 

đào tạo vận động viên thể dục thể thao Hải Phòng theo HĐ GTGT 

0001007(Biểu số 2.3). Kế toán viết PXK 520 (Biểu số 2.10) để phản ánh giá vốn 

hàng bán . 

Định khoản 

Nợ TK 632 :    4.800.000 

      Có K 156:  4.800.000 

Biểu số 2.10: Phiếu xuất kho              

PHIẾU XUẤT KHO 

Ngày 17 tháng 12 năm 2015 

 Số: PXK 520 

Nợ: 632 

Có:  156 

Họ và tên ngƣời nhận hàng:  Hoàng Công Vinh 

Lý do xuất kho: Xuất bán  

Xuất tại kho:                                                  Địa điểm: 

STT 

Tên, nhãn hiệu quy cách, 

phẩm chất vật tƣ, dụng cụ 

sản phẩm, hàng hóa 

Mã số 
Đơn 

vị tính 

Số lƣợng 

Đơn giá 
Thành 

tiền 
Yêu 

cầu 

Thực 

xuất 

A B C D 1 2 3 4 

  Đèn báo cháy Nhật DENNHAT Chiếc 16 16     300.000 4.800.000 

  Cộng X x x x x 4.800.000 

Tổngsố tiền (viết bằng chữ): Bốn triệu tám trăn nghìn đồng chẵn./. 

 Số chứng từ gốc kèm theo:  

                           Ngày 17 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Ngƣời nhận hàng 

(Ký, họ tên) 

Thủ kho 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên) 

Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán Công ty 
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Ví dụ 3: Ngày 19/12/2015 bán cho Công ty TNHH ống thép Việt Nam 2 

máy bơm điện chữa cháy P22.5 theo HĐ GTGT 0001015( Biểu số 2.5). Kế toán 

viết PXK 526  (Biểu số 2.11) để phản ánh giá vốn hàng bán.  

Định khoản 

Nợ TK 632:        119.600.000 

      Có TK 156:  119.600.000 

Biểu số 2.11: Phiếu xuất kho 526               

PHIẾU XUẤT KHO 

Ngày 19 tháng 12 năm 2015 

 Số: PXK 526 

Nợ: 632 

Có:  156 

Họ và tên ngƣời nhận hàng:  Nguyễn Ngọc Mai 

Lý do xuất kho: Xuất bán  

Xuất tại kho:                                        Địa điểm:  

STT 

Tên, nhãn hiệu quy cách, 

phẩm chất vật tƣ, dụng cụ 

sản phẩm, hàng hóa 

Mã số 

Đơn 

vị 

tính 

Số lƣợng 

Đơn giá Thành tiền Yêu 

cầu 

Thực 

xuất 

A B C D 1 2 3 4 

 Máy bơm điện MBĐ Chiếc 2 2 59.800.000 119.600.000 

 Cộng X x x x x 119.600.000 

Tổng số tiền (viết bằng chữ): Một trăm mời chín triệu sau trăm nghìn 

đồng chẵn./. 

 Số chứng từ gốc kèm theo:  

                           Ngày 19 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Ngƣời nhận hàng 

(Ký, họ tên) 

Thủ kho 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên) 

 

 

 

Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán Công ty 
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- Căn cứ vào PXK 515 (Biểu số 2.8), PXK 520(Biểu số 2.10), PXK 526 

(Biểu số 2.11) Kế toán ghi nhận bút toán vào Nhật kí chung nhƣ Biểu số 2.12 

Biểu số 2.12 : Trích sổ Nhật ký chung năm 2015 

Đơn vi: Công ty CP Tƣ vấn thiết kế xây dựng và 

thiết bị PCCC Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 2/28 Nguyễn Bình – phƣờng Đổng 

Quốc Bình – quận Ngô Quyền – TP. Hải Phòng 

( Mẫu số S03a-DNN 

Ban hành theo QĐ 48/2006QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2015 

Đơn vị tính: Đồng 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

SH NT NỢ CÓ 

…..... ……. ……………… …… ………….. …………. 

PXK 

515 
13/12 

Giá vốn bán đầu báo cháy 

khói 
632 95.000.000  

   156  95.000.000 

...... ........ ....................... ...... .................. ................ 

PXK 

520 
17/12 

Gía vốn bán đèn báo cháy 

Nhật 
632 4.800.000  

   156  4.800.000 

...... ........ ....................... ...... .................. ................ 

PXK 

526 
19/12 Giá vốn bán máy bơm điện 632 119.600.000  

   156  119.600.000 

….. ….. ……………… …. ……… …….. 

  Cộng phát sinh năm 2015  51.457.676.701 51.457.676.701 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời lập biểu Kế toán trƣởng Giám Đốc 

(ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) 

 

Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán Công ty 



Trƣờng ĐH Dân lập Hải Phòng  Khóa luận tốt nghiệp 

Trần Bảo Ngọc- QTL901K Page 54 

- Căn cứ vào Nhật ký chung ( Biểu số 2.12) Kế toán nhập sổ cái TK 632 

nhƣ biểu số 2.13 

Biểu số 2.13:Trích Sổ cái Giá vốn hàng bán năm 2015 

Đơn vi: Công ty CP TVTKXD & thiết bị PCCC HP 

Địa chỉ: Số 2/28 Nguyễn Bình – phƣờng Đổng Quốc 

Bình – quận Ngô Quyền – TP. Hải Phòng 

Mẫu số: S03b – DN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC 

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) 

SỔ CÁI 
Năm:2015 

Tên tài khoản: Giá vốn hàng bán 

Số hiệu: 632                                     

   Đơn vị :VNĐ 

NT 

Ghi 

sổ 

Chứng từ 
Diễn giải 

SH 

TK 

Đ/Ƣ 

Số tiền 

Số hiệu NT Nợ Có 

   Số dƣ đầu năm 2015    

… … … ……….. …. ……. ….. 

13/12 
PXK 

515 
13/12 

Giá vốn bán đầu báo cháy 

khói 
156 95.000.000  

..... ............. ....... .................... ........ ........... ................... 

17/12 
PXK 

520 
17/12 

Gía vốn bán đèn báo cháy 

Nhật 
156 4.800.000  

…. ……. ……. …………………… ….. ………… ………… 

19/12 
PXK 

526 
19/12 Giá vốn bán máy bơm điện 156 119.600.000  

...... ......... ....... ............................ ........ ............... ................ 

31/12 PKT 17 31/12 
Kết chuyển giá vốn hàng 

bán 
911  4.693.604.996 

   Cộng phát sinh năm 2015  4.693.604.996 4.693.604.996 

   Số dƣ cuối kỳ    

- Sổ này có ....trang, đánh số từ trang sô 01 đến trang .... 

- Ngày mở sổ: ...... 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời ghi sổ 
(ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 
(ký, họ tên) 

Giám đốc 
(ký, họ tên, đóng dấu) 

Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán Công ty 
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2.2.1.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 

 Chứng từ sử dụng: 

- Hóa đơn GTGT 

- Bảng phân bổ tiền lƣơng, bảng phân bổ NVL,CCDC, bảng khấu hao 

TSCĐ. 

 Tài khoản sử dụng: 642 : Chi phí quản lý kinh doanh 

Ví dụ minh họa 

Ví dụ 1: Ngày 31/12/2015 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng và 

thiết bị PCCC Hải Phòng tính lương phải trả cho CBCNV , từ đó lập Bảng phân 

bổ lương như biểu 2.14 
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Biểu số 2.14: Bảng phân bổ tiền lƣơng  

Đơn vị: Công ty Cổ phần tƣ vấn thiết kế xây dựng và thiết bị PCCC Hải Phòng  

Địa chỉ: Số 2/28 Nguyễn Bình – phƣờng Đổng Quốc Bình – quận Ngô Quyền – TP. HP 

Mẫu số 11 - LĐTL 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC) 

BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƢƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 

                                           Năm 2015                                                                                        Đơn vị tính : đồng                                                     

S 

T

T 

Ghi có 

TK 

 

 

 

Ghi nợ  

các TK 

Lƣơng phải 

trả ngƣời 

lao động 

Cộng có TK 

334 

Lƣơng 

trích bảo 

hiểm 

 

TK 338 

Các khoản trích tính vào chi phí Các khoản trích tính trừ vào lƣơng 

Cộng có 

TK 338 BHXH 

(18%) 

BHYT 

(3%) 

BHTN 

(1%) 

Cộng 

(22%) 

BHXH 

(8%) 

BHYT 

(1.5%) 

BHTN 

(1%) 

Cộng 

(10.5%) 

1 TK 642 93.800.000 93.800.000 16.884.000 2.814.000 938.000 20.636.000     20.636.000 

2 TK 154 130.850.000 130.850.000 23.553.000 3.925.500 1.308.500 28.787.000     28.787.000 

3 TK 334       17.972.000 3.369.750 2.246.500 23.588.250 23.588.250 

 Cộng 224.650.000 224.650.000 40.437.000 6.739.500 2.246.500 49.423.000 17.972.000 3.369.750 2.246.500 23.588.250 73.011.250 

 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 
Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 
Giám đốc 

(ký, họ tên, đóng dấu) 

 

Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán Công ty
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Ví dụ 2: Ngày 31/12/2015 Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng và thiết bị 

PCCC Hải Phòng trích khấu hao TSCĐ tháng 12, kế toán lập bảng phân bổ 

khấu hao như biểu số 2.15 

Biểu số 2.15: Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định 

Đơn vị: Công ty Cổ phần tƣ vấn thiết kế 

xây dựng và thiết bị PCCC Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 2/28 Nguyễn Bình – phƣờng 

Đổng Quốc Bình – quận Ngô Quyền – TP. 

Hải Phòng 

Mẫu số 06 - TSCĐ 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC) 

BẢNG PHÂN BỔ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 

Tháng 12 năm 2015 

STT Chỉ tiêu 

Tỷ lệ 

khấu hao 

hoặc thời 

gian sử 

dụng 

Nơi sử dụng 

Toàn DN 
642 

Nguyên giá 

TSCĐ 

Số khấu 

hao 

1 
I.Số khấu hao trích 

tháng trƣớc 
9 năm 946.694.088 8.765.686 8.765.686 

2 
II. Số khấu hao tăng 

tháng này 
  - - 

3 
III. Số khấu hao 

giảm tháng này 
  - - 

4 
IV. Số khấu hao 

tháng này 
9 năm 946.694.088 8.765.686 8.765.686 

 Ngày 31 tháng 12 năm 2015. 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 

Giám đốc 

(ký, họ tên, đóng dấu) 

 

Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán Công ty
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Ví dụ 3: Ngày 8/12 mua văn phòng phẩm theo HĐ GTGT số 0004976 

(Biểu số 2.16) thanh toán bằng tiền mặt theo PC 555(Biểu số 2.17 )  . 

Định khoản: 

Nợ TK 642:         3.190.000 

Nợ TK 133:            319.000 

      Có TK 111:   3.509.000 

Biểu số 2.16. Hoá đơn GTGT số 0004976 

HOÁ ĐƠN 

GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Liên 2 : Giao cho khách hàng 

Ngày 08 tháng 12 năm 2015 

Mẫu số: 01 GTKT3/001 

Ký hiệu: AA/15P 

Số: 0004976 

Đơn vị bán hàng: Công ty Cổ phần phát hành sách Hải Phòng 

Mã số thuế: 0200124556 

Địa chỉ: Số 75 Cầu Đất, Phƣờng Cầu Đất, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng 

Điện thoại:  0313847948 

Số tài khoản: 

Họ tên ngƣời mua hàng:  

Tên đơn vị: Công ty CP Tƣ vấn thiết kế xây dựng và thiết bị PCCC Hải Phòng 

Mã số thuế:... 0200887607..................................................... 

Địa chỉ: Số 2/28 Nguyễn Bình – Phƣờng Đổng Quốc Bình – Quận Ngô Quyền – 

TP. HP 

Hình thức thanh toán:.....TM/CK....; Số tài khoản:................................................. 

STT 
Tên hàng hoá,  

dịch vụ 

Đơn vị 

tính 

Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền 

A B C 1 2 3 = 1 x 2 

1 Giấy A4 RAM 10 55.000 550.000 

2 Giá để tài liệu Chiếc 10 120.000 1.200.000 

3 Bút bi thiên long Hộp 10 144.000 1.440.000 

  Cộng tiền hàng: 3.190.000 

Thuế suất GTGT: 10%  Tiền thuế GTGT: 319.000 

  Tổng cộng tiền thanh toán 3.509.000 

Số tiền viết bằng chữ: Ba triệu năm trăm linh chín nghìn đồng./. 

Ngƣời mua hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngƣời bán hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

(Cần kiểm tra, đối chiêu khi lập, giao nhận hóa đơn) 

Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán Công ty 
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Biểu số 2.17: Phiếu chi 555 

Đơn vị: Công ty CP Tƣ vấn 

thiết kế xây dựng và thiết bị 

PCCC Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 2/28 Nguyễn 

Bình – phƣờng Đổng Quốc 

Bình – quận Ngô Quyền – 

TP. Hải Phòng 

PHIẾU CHI 

Số: 555 

Ngày  08 tháng 12  năm 2015 

Mẫu số 02-TT 

(Ban hành theo QĐ số: 

48/2006/QĐ- BTC Ngày 

14/9/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

 

                 Nợ TK 642:       3.190.000 

                                                                                  Nợ TK 133:          319.000 

                                                                                      Có TK111:    3.509.000 

Họ và tên ngƣời nhận tiền: Nguyễn Thu Hà 

Địa chỉ: Công ty Cổ phần phát hành sách Hải Phòng 

Lý do chi: trả tiền hóa đơn 0004976 

Số tiền: 3.509.000 

(Viết bằng chữ): Ba triệu năm trăm linh chín nghìn đồng./. 

Kèm theo: 01 chứng từ gốc 

Ngày 08 tháng 12 năm 2015 

 

Ngƣời lập phiếu 

(ký, họ tên) 

 

Ngƣời nhận tiền 

(ký, họ tên) 

 

Thủ quỹ 

(ký, họ tên) 

 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 

 

Giám đốc 

(ký, họ tên) 

 

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): Ba triệu năm trăm linh chín nghìn đồng./. 

 

Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán Công ty 

 

 

 

 

 

Căn cứ vào Bảng phân bổ tiền lƣơng ( Biểu số 2.14), Bảng phân bổ khấu 

hao TSCĐ(Biểu số 2.15), HĐ GTGT 0004976(Biểu số 2.16) và Phiếu chi 555 

(Biểu số 2.17) kế toán ghi vào Nhật ký chung nhƣ biểu 2.18 
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Biểu số 2.18 : Trích sổ Nhật ký chung năm 2015 

Đơn vị: Công ty CP Tƣ vấn thiết kế xây dựng và 

thiết bị PCCC Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 2/28 Nguyễn Bình – phƣờng Đổng 

Quốc Bình – quận Ngô Quyền – TP. Hải Phòng 

(Mẫu số S03a-DNN 

Ban hành theo QĐ 48/2006QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2015 

Đơn vị tính: Đồng 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

SH NT NỢ CÓ 

…..... ……. ……………… … ………….. …………. 

HĐ 

0004976 
08/12 

Mua văn phòng phẩm phục 

vụ bộ phận văn phòng 
642 3.190.000  

  VAT tƣơng ứng 133 319.000  

PC 555  
Thanh toán tiền VPP bằng 

tiền mặt 
111  3.509.000 

…..... ……. ……………… …… ………….. …………. 

BPBTL 31/12 Tính lƣơng cho CNV 642 93.800.000  

   154 130.850.000  

   334  224.650.000 

  
Trích các khoản theo lƣơng 

cho CNV 
642 20.636.000  

   154 28.787.000  

   334 23.588.250  

   338  73.011.250 

…..... ……. ……………… …… ………….. …………. 

BPBKH 

TSCĐ 
31/12 Trích khấu hao TSCĐ 642 8.765.686  

   214  8.765.686 

…..... ……. ……………… …… ………….. …………. 

  Cộng phát sinh năm 2015  51.457.676.701 51.457.676.701 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời lập biểu Kế toán trƣởng Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)                                  (Ký, ghi rõ họ tên) 

Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán Công ty 
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Căn cứ vào Nhật ký chung (Biểu số 2.18) Kế toán vào Sổ cái nhƣ biểu số 2.19 

Biểu số 2.19: Sổ cái TK642 

Đơn vi: Công ty CP TVTKXD & thiết bị PCCC HP 

Địa chỉ: Số 2/28 Nguyễn Bình – phƣờng Đổng Quốc Bình 

– quận Ngô Quyền – TP. Hải Phòng 

Mẫu số: S03b – DN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC 

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) 

SỔ CÁI 

Năm:2015 

Tên tài khoản: Chi phí quản lý kinh doanh 

Số hiệu: 642            

Đơn vị :VNĐ 

NT 

Ghi 

sổ 

Chứng từ 
Diễn giải 

SH 

TK 

Đ/Ƣ 

Số tiền 

Số hiệu NT Nợ Có 

   Số dƣ đầu năm 2015    

...... ......... ....... ............................ ........ ............... ................ 

08/12 PC 555 08/12 

Mua văn phòng phẩm 

phục vụ bộ phận văn 

phòng 

111 3.190.000  

...... ......... ....... ............................ ........ ............... ................ 

31/12 BPBTL 31/12  334 93.800.000  

...... ......... ....... ............................ ........ ............... ................ 

31/12 
BPBKH 

TSCĐ 
31/12 Trích khấu hao TSCĐ 214 8.765.686  

...... ......... ....... ............................ ........ ............... ................ 

31/12 PKT 17 31/12 
Kết chuyển chi phí kinh 

doanh 
911  781.634.307 

   
Cộng phát sinh năm 

2015 
 781.634.307 781.634.307 

   Số dƣ cuối kỳ    

- Sổ này có ....trang, đánh số từ trang sô 01 đến trang .... 

- Ngày mở sổ: ...... 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời ghi sổ 
(ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 
(ký, họ tên) 

Giám đốc 
(ký, họ tên, đóng dấu) 

Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán Công ty 
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2.2.2. Nội dung kế toán doanh thu, chi phí và hoạt động tài chính tại 

Công ty CP Tƣ vấn thiết kế xây dựng và thiết bị PCCC Hải Phòng 

* Chứng từ sử dụng: 

- Giấy báo nợ, giấy báo có 

- Các chứng từ khác liên quan 

 Tài khoản sử dụng: 515,635 

 Phƣơng pháp hạch toán  

Ví dụ minh họa: Ngày 31/12 ngân hàng gửi giấy báo có thông báo lãi 

tháng 12 nhập gốc, như biểu 2.20.  Số tiền : 105.000đ 

Định khoản: 

Nợ TK 112 :       105.000 

      Có TK 515:  105.000 

Biểu số 2.20: Giấy báo có 788 

Ngân hàng BIDV. 

Chi Nhánh: BIDV- Chi Nhánh Hải Phòng 

Mã GDV: 

Mã KH 

SO GD: 788 

GIẤY BÁO CÓ 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Kính gửi : Công ty CP Tƣ vấn thiết kế xây dựng và thiết bị PCCC Hải Phòng 

Mã số thuế: 0201184244 

Hôm nay chúng tôi đã ghi có tài khoản của quý khách với nội dung như sau 

Lãi nhập gốc vào tài khoản của quý khách: 

Số tài khoản ghi có: 32310000178618 

Số tiền bằng số: 105.000 

Số tiền bằng chữ: Một trăm linh năm nghìn đồng . 

Nội dung: Lãi nhập gốc 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Giao dịch viên Kiểm soát 

Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán Công ty 
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- Căn cứ vào GBC (biểu 2.20 ) Kế toán ghi nhận bút toán vào Nhật ký 

chug nhƣ biểu số 2.21 

Biểu số 2.21 : Trích sổ Nhật ký chung năm 2015 

Đơn vi: Công ty CP Tƣ vấn thiết kế xây dựng và 

thiết bị PCCC Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 2/28 Nguyễn Bình – phƣờng Đổng 

Quốc Bình – quận Ngô Quyền – TP. Hải Phòng 

( Mẫu số S03a-DNN 

Ban hành theo QĐ 48/2006QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2015 

Đơn vị tính: Đồng 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

SH NT NỢ CÓ 

…..... ……. ……………… …… ………….. …………. 

GBC 788 31/12 
Ngân hàng gửi GBC, 

báo lãi nhập gốc 
112 105.000  

   515  105.000 

….. ….. ……………… …. ……… …….. 

  
Cộng phát sinh năm 

2015 
 51.457.676.701 51.457.676.701 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời lập biểu Kế toán trƣởng Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)                                  (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán Công ty 
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- Căn cứ vào Nhật ký chung ( Biểu số 2.21 ) Kế toán ghi vào Sổ cái TK 

515 nhƣ biểu số 2. 22 

Biểu số 2.22:Trích Sổ cái Doanh thu hoạt động tài chính  năm 2015 

Đơn vi: Công ty CP TVTKXD & thiết bị PCCC HP 

Địa chỉ: Số 2/28 Nguyễn Bình – phƣờng Đổng Quốc 

Bình – quận Ngô Quyền – TP. Hải Phòng 

Mẫu số: S03b – DN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC 

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) 

SỔ CÁI 

Năm:2015 

Tên tài khoản: Doanh thu hoạt động tài chính 

Số hiệu: 515 

      Đơn vị :VNĐ 

NT 

Ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 
TK 

Đ/Ƣ 

Số tiền 

Số hiệu NT Nợ Có 

   Số dƣ đầu năm 2015    

… … … ……….. …. ……. ….. 

31/12 GBC 788 31/12 
Ngân hàng thông báo lãi 

nhập gốc 
112  105.000 

...... ......... ....... ............................ ....... ............... ............. 

31/12 PKT 16 31/12 
Kết chuyển doanh thu 

hoạt động tài chính 
112 288.300  

   
Cộng phát sinh năm 

2015 
 288.300 288.300 

   Số dƣ cuối kỳ    

- Sổ này có ....trang, đánh số từ trang sô 01 đến trang .... 

- Ngày mở sổ: ...... 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời ghi sổ 

(ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 

Giám đốc 

(ký, họ tên, đóng dấu) 

 

Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán Công ty 
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2.2.3. Nội dung kế toán thu nhập, chi phí khác tại Công ty Cổ phần tƣ 

vấn thiết kế xây dựng và thiết bị Phòng cháy chữa cháy Hải Phòng 

Trong năm 2015 Công ty không phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến thu 

nhập khác và chi phí khác.  

2.2.4. Tổng hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại 

Công ty Cổ phần tƣ vấn thiết kế xây dựng và thiết bị Phòng cháy chữa cháy 

Hải Phòng 

*Chứng từ sử dụng: 

- Phiếu kế toán 

*Tài khoản sử dụng: 

- 911: Xác định kết quả kinh doanh 

- 821: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

- 421:Lợi nhuận chƣa phân phối 

 * Phƣơng pháp hạch toán 

 Cuối năm căn cứ vào số liệu trên sổ cái TK 511, 515, kế toán tiến hành 

bù trừ hai bên Nợ- Có để tìm số tiền cần kết chuyển rồi tiến hành lập phiếu kế 

toán số 15,16 phản ánh việc kết chuyển doanh thu bán hàng và doanh thu từ hoạt 

động tài chính. 

Biểu số 2.23:Trích phiếu kế toán 15 

Đơn vi: Công ty CP Tƣ vấn thiết kế xây 

dựng và thiết bị PCCC Hải Phòng 

 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Số 15 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

STT 
Diễn giải 

TKĐƢ 
Số tiền 

 Nợ Có 

1 
Kết chuyển doanh thu 

bán hàng 
511 911 5.611.647.000 

 Cộng   5.611.647.000 

Kèm theo... chứng từ gốc 

         

Ngƣời lập biểu                               Kế toán trƣởng 

(Ký, ghi rõ họ tên)                           (Ký, ghi rõ họ tên) 

Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán Công ty 
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Biểu số 2.24 :Trích phiếu kế toán 16 

Đơn vị: Công ty CP Tƣ vấn thiết kế xây 

dựng và thiết bị PCCC Hải Phòng 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Số 16 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

STT Diễn giải 
TKĐƢ 

Số tiền 
Nợ Có 

1 Kết chuyển Doanh thu hoạt động tài chính 515 911 288.300 

 Cộng   288.300 

Kèm theo ... chứng từ gốc 

              

Ngƣời lập biểu                               Kế toán trƣởng 

(Ký, ghi rõ họ tên)                       (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán Công ty 

 

Cuối năm, căn cứ vào số liệu trên Sổ cái TK 632 kế toán tiến hành bù trừ 

hai bên Nợ- Có để tìm số tiền cần kết chuyển rồi tiến hành lập phiếu kế toán số 

17 phản ánh việc kết chuyển giá vốn hàng bán.  

Biểu số 2.25 :Trích phiếu kế toán 17 

Đơn vị: Công ty CP Tƣ vấn thiết kế xây 

dựng và thiết bị PCCC Hải Phòng 

 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Số 17 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

STT Diễn giải 
TKĐƢ 

Số tiền 
Nợ Có 

1 
Kết chuyển giá 

vốn hàng bán 
911 632 4.693.604.996 

 Cộng   4.693.604.996 

Kèm theo ... chứng từ gốc 

Ngƣời lập biểu                               Kế toán trƣởng 

(Ký, ghi rõ họ tên)                       (Ký, ghi rõ họ tên) 

 Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán Công ty 
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Cuối năm, căn cứ vào số liệu trên Sổ cái TK 642 kế toán tiến hành bù trừ 

hai bên Nợ- Có để tìm số tiền cần kết chuyển rồi tiến hành lập phiếu kế toán số 

18 phản ánh việc kết chuyển chi phí kinh doanh.  

Biểu số 2.26: Trích phiếu kế toán 18 

Đơn vị: Công ty CP Tƣ vấn thiết kế xây 

dựng và thiết bị PCCC Hải Phòng  

 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Số 18 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

STT Diễn giải 
TKĐƢ 

Số tiền 
Nợ Có 

1 Kết chuyển Chi phí kinh doanh 911 642 781.634.307 

 Cộng   781.634.307 

Kèm theo 0 chứng từ gốc 

              

Ngƣời lập biểu                               Kế toán trƣởng 

(Ký, ghi rõ họ tên)                       (Ký, ghi rõ họ tên) 

 Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán Công ty 
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Căn cứ vào phiếu kế toán số 15,16,17, 18 kế toán ghi vào Nhật ký chung  

nhƣ biểu số 2.27 

Biểu số 2.27 : Trích sổ Nhật ký chung năm 2015 

Đơn vị: Công ty CP Tƣ vấn thiết kế xây dựng và 

thiết bị PCCC Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 2/28 Nguyễn Bình – phƣờng Đổng 

Quốc Bình – quận Ngô Quyền – TP. Hải Phòng 

( Mẫu số S03a-DNN 

Ban hành theo QĐ 48/2006QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2015 

Đơn vị tính: Đồng 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

SH NT NỢ CÓ 

…..... ……. ……………… …… ………….. …………. 

PKT 15 31/12 

Kết chuyển doanh 

thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 

511 5.611.647.000  

   911  5.611.647.000 

PKT 16 31/12 
Kết cuyển doanh thu 

hoạt động tài chính 
515 288.300  

   911  288.300 

PKT 17 31/12 
Kết chuyển giá vốn 

hàng bán  
911 4.693.604.996  

   632  4.693.604.996 

PKT 18 31/12 
Kết chuyển chi phí 

kinh doanh 
911 781.634.307  

   642  781.634.307 

….. ….. ……………… …. ……… …….. 

  
Cộng phát sinh 

năm 2015 
 51.457.676.701 51.457.676.701 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời lập biểu                  Kế toán trƣởng                   Giám đốc 

           (Ký, ghi rõ họ tên)           (Ký, ghi rõ họ tên)                 (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán Công ty 
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Căn cứ vào sổ Nhật ký chung , kế toán ghi vào sổ cái TK 511, 515, 632, 

642, 911 nhƣ các biểu số 2.7, 2.22, 2.13, 2.19, 2.28 

Biểu số 2.28: Trích sổ cái 911 

Đơn vị: Công ty CP Tƣ vấn thiết kế xây dựng và 

thiết bị PCCC Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 2/28 Nguyễn Bình – phƣờng Đổng 

Quốc Bình – quận Ngô Quyền – TP. Hải Phòng 

Mẫu số: S03b-DNN 

(Ban hành kèm theo Quyết định 

Số 48/2006/QĐ-BTC Ngày   

14/09/2006 của Bộ Tài Chính)                                                                                           

SỔ  CÁI 

Tài khoản: 911 – Xác định kết quả kinh doanh 

Năm 2015 

Đơn vị tính : đồng 

Chứng từ 
Diễn giải 

TK 

ĐƢ 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

  Số dƣ đầu năm 2015    

……. ……. ………………….. …… ………… ………… 

PKT 15 31/12 
Kết chuyển doanh thu 

bán hàng 
511  5.611.647.000 

PKT 16 31/12 
Kết chuyển Doanh thu 

hoạt động tài chính 
515  288.300 

PKT 17 31/12 
Kết chuyển giá vốn 

hàng bán 
632 4.693.604.996  

PKT 18 31/12 Kết chuyển CPQLKD 642 781.634.307  

...... .......... ................ .......... ..................... .................... 

  
Cộng phát sinh năm 

2015 
 5.611.935.300 5.611.935.300 

  Số dƣ cuối năm 2015    

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời lập biểu                        Kế toán trƣởng                           Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên)                   (Ký, ghi rõ họ tên)                    (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán Công ty 
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Căn cứ vào sổ cái TK911 kế toán xác định số lợi nhuận trƣớc thuế TNDN, từ 

đó lập PKT số 19 phản ánh số thuế TNDN phải nộp năm 2015 nhƣ biểu số 2.29 

Biểu số 2.29: Trích phiếu kế toán 19 

Đơn vị: Công ty CP Tƣ vấn thiết kế xây 

dựng và thiết bị PCCC Hải Phòng  

 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Số 19 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

STT Diễn giải 
TKĐƢ 

Số tiền 
Nợ Có 

1 Chi phí thuế TNDN 821 3334 27.339.199 

 Cộng   27.339.199 

Kèm theo ... chứng từ gốc 

          

Ngƣời lập biểu                               Kế toán trƣởng 

(Ký, ghi rõ họ tên)                    (Ký, ghi rõ họ tên ) 

 

Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán Công ty 
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Căn cứ vào PKT 19, kế toán ghi vào sổ Nhật ký chung nhƣ biểu số 2.30 

Biểu số 2.30 : Trích sổ Nhật ký chung năm 2015 

Đơn vị: Công ty CP Tƣ vấn thiết kế xây dựng và 

thiết bị PCCC Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 2/28 Nguyễn Bình – phƣờng Đổng 

Quốc Bình – quận Ngô Quyền – TP. Hải Phòng 

( Mẫu số S03a-DNN 

Ban hành theo QĐ 48/2006QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2015 

Đơn vị tính: Đồng 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

SH NT NỢ CÓ 

…..... ……. ……………… …… ………….. …………. 

PKT 19 31/12 Chi phí thuế TNDN 821 27.339.199  

  Chi phí thuế TNDN 3334  27.339.199 

….. ….. ……………… …. ……… …….. 

  
Cộng phát sinh năm 

2015 
 51.457.676.701 51.457.676.701 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời lập biểu              Kế toán trƣởng                        Giám đốc 

      (Ký, ghi rõ họ tên)            (Ký, ghi rõ họ tên)                (Ký, ghi rõ họ tên) 

Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán Công ty 
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Căn cứ vào sổ Nhật ký chung, kế toán ghi vào sổ cái TK 821 nhƣ biểu số 2.31 

Biểu số 2.31: Trích sổ cái 821 

Đơn vị: Công ty CP Tƣ vấn thiết kế xây dựng và 

thiết bị PCCC Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 2/28 Nguyễn Bình – phƣờng Đổng 

Quốc Bình – quận Ngô Quyền – TP. Hải Phòng 

Mẫu số: S03b-DNN 

(Ban hành kèm theo Quyết định 

Số 48/2006/QĐ-BTC Ngày                                                                                             

14/09/2006 của Bộ Tài Chính) 

 

SỔ  CÁI 

Tài khoản: 821 –Chi phí thuế TNDN 

Năm 2015 

Đơn vị tính : đồng 

Chứng từ 
 

Diễn giải 

 

TK 

ĐƢ 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

  Số dƣ đầu năm 2015    

PKT 19 31/12 Chi phí thuế TNDN 3334 27.339.199  

........... ......... ................... ......... ................. .............. 

  
Cộng phát sinh năm 

2015 
 27.339.199 27.339.199 

  Số dƣ cuối năm 2015    

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời lập biểu                      Kế toán trƣởng                       Giám đốc 

    (Ký, ghi rõ họ tên)                (Ký, ghi rõ họ tên)                   (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán Công ty 
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Căn cứ sổ cái TK 821, kế toán xác định số chi phí thuế TNDN cần kết 

chuyển, từ đó lập phiếu kế toán số 20 phản ánh việc kết chuyển chi phí thuế 

TNDN năm 2015 nhƣ biểu số2.32 

Biểu số 2.32:Trích phiếu kế toán 20 

Đơn vị: Công ty CP Tƣ vấn thiết kế xây 

dựng và thiết bị PCCC Hải Phòng  

 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Số 20 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

STT Diễn giải 
TKĐƢ 

Số tiền 
Nợ Có 

1 Kết chuyển thuế TNDN 911 821 27.339.199 

 Cộng       27.339.199 

Kèm theo ..... chứng từ gốc 

          

Ngƣời lập biểu                               Kế toán trƣởng 

(Ký, ghi rõ họ tên)                       (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán Công ty 
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Căn cứ PKT 20, kế toán ghi vào sổ Nhật ký chung nhƣ biểu số 2.33 

Biểu số 2.33 : Trích sổ Nhật ký chung năm 2015 

Đơn vị: Công ty CP Tƣ vấn thiết kế xây dựng và 

thiết bị PCCC Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 2/28 Nguyễn Bình – phƣờng Đổng 

Quốc Bình – quận Ngô Quyền – TP. Hải Phòng 

( Mẫu số S03a-DNN 

Ban hành theo QĐ 48/2006QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

 

 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2015 

Đơn vị tính: Đồng 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

SH NT NỢ CÓ 

…..... ……. ……………… …… ………….. …………. 

PKT 20 31/12 
Kết chuyển chi phí 

thuế TNDN 
911 27.339.199  

   821  27.339.199 

….. ….. ……………… …. ……… …….. 

  
Cộng phát sinh 

năm 2015 
 51.457.676.701 51.457.676.701 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời lập biểu                 Kế toán trƣởng                         Giám đốc 

      (Ký, ghi rõ họ tên)           (Ký, ghi rõ họ tên)                   (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán Công ty 

 

 

 

Căn cứ Nhật ký chung, kế toán ghi vào sổ cái TK 821, 911 nhƣ các biểu 

số 2.31 và 2.28 

+ Căn cứ vào Sổ cái TK 911, kế toán xác định số lợi nhuận sau thuế 

TNDN năm 2015 từ đó lập phiếu kế toán số 21 phản ánh lợi nhuận sau thế nhƣ 

biểu số 2.34 
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Biểu số 2.34 :Trích phiếu kế toán 21 

Đơn vị: Công ty CP Tƣ vấn thiết kế xây 

dựng và thiết bị PCCC Hải Phòng  

 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Số 21 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

STT Diễn giải 
TKĐƢ 

Số tiền 
Nợ Có 

1 Kết chuyển lãi 911 421 109.356.798 

 Cộng   109.356.798 

Kèm theo  chứng từ gốc 

          

Ngƣời lập biểu                               Kế toán trƣởng 
(Ký, ghi rõ họ tên)                       (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán Công ty 

 

 

+ Căn cứ vào PKT 21, kế toán ghi vào sổ nhật ký chung nhƣ biểu số 2.35 

Biểu số 2.35 : Trích sổ Nhật ký chung năm 2015 

Đơn vị: Công ty CP Tƣ vấn thiết kế xây dựng 

và thiết bị PCCC Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 2/28 Nguyễn Bình – phƣờng Đổng 

Quốc Bình – quận Ngô Quyền – TP. Hải Phòng 

( Mẫu số S03a-DNN 

Ban hành theo QĐ 48/2006QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2015 

Đơn vị tính: Đồng 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

SH NT NỢ CÓ 

…..... ……. ……………… …… ………….. …………. 

PKT 21 31/12 Kết chuyển lãi 911 109.356.798  

   421  109.356.798 

….. ….. ……………… …. ……… …….. 

  
Cộng phát sinh năm 

2015 
 51.457.676.701 51.457.676.701 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời lập biểu                   Kế toán trƣởng                          Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên)             (Ký, ghi rõ họ tên)                    (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán Công ty 
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+ Căn cứ vào sổ nhật ký chung, kế toán ghi vào sổ cái tài khoản 911, 821, 

421 nhƣ các biểu  2.36, 2.37, 2.38 

Biểu số 2.36: Trích Sổ cái TK 911 

Đơn vị: CÔNG TY CP Tƣ vấn thiết kế xây dựng 

và thiết bị PCCC Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 2/28 Nguyễn Bình – phƣờng Đổng 

Quốc Bình – quận Ngô Quyền – TP. Hải Phòng  

Mẫu số: S03b-DNN 

(Ban hành kèm theo Quyết định 

Số 48/2006/QĐ-BTC Ngày                                                                                             

14/09/2006 của Bộ Tài Chính) 

 

SỔ  CÁI 

Tài khoản: 911 – Xác định kết quả kinh doanh 

Năm 2015 

Đơn vị tính : đồng 

Chứng từ 
 

Diễn giải 

 

TK 

ĐƢ 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

  Số dƣ đầu năm 2015    

……. ……. ………………….. …… ………… ………… 

PKT 15 31/12 
Kết chuyển doanh thu bán 

hàng 
511  5.611.647.000 

PKT 16 31/12 
Kết chuyển Doanh thu hoạt 

động tài chính 
515  288.300 

PKT 17 31/12 
Kết chuyển giá vốn hàng 

bán 
632 4.693.604.996  

PKT 18 31/12 Kết chuyển CPQLKD 642 781.634.307  

PKT 20 31/12 Kết chuyển thuế TNDN 821 27.339.199  

PKT 21 31/12 Kết chuyển lãi 421 109.356.798  

  Cộng phát sinh năm 2015  5.611.935.300 5.611.935.300 

  Số dƣ cuối năm 2015    

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời lập biểu                  Kế toán trƣởng                           Giám đốc 

   (Ký, ghi rõ họ tên)              (Ký, ghi rõ họ tên)                    (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán Công ty 
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Biểu số 2.37: Trích sổ cái 821 

Đơn vị: CÔNG TY CP Tƣ vấn thiết kế xây dựng 

và thiết bị PCCC Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 2/28 Nguyễn Bình – phƣờng Đổng 

Quốc Bình – quận Ngô Quyền – TP. Hải Phòng  

Mẫu số: S03b-DNN 

(Ban hành kèm theo Quyết định 

Số 48/2006/QĐ-BTC Ngày                                                                                             

14/09/2006 của Bộ Tài Chính) 

 

SỔ  CÁI 

Tài khoản: 821 –Chi phí thuế TNDN 

Năm 2015 

Đơn vị tính : đồng 

Chứng từ  

Diễn giải 

TK 

ĐƢ 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

  Số dƣ đầu năm 2015    

PKT 19 31/12 Chi phí thuế TNDN 3334 27.339.199  

PKT 20 31/12 Kết chuyển thuế TNDN 911  27.339.199 

  Cộng phát sinh năm 2015  27.339.199 27.339.199 

  Số dƣ cuối năm 2015    

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời lập biểu                          Kế toán trƣởng                           Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên)                   (Ký, ghi rõ họ tên)                    (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán Công ty 
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Biểu số 2.38: Trích sổ cái 421 

Đơn vị: CÔNG TY CP Tƣ vấn thiết kế xây dựng 

và thiết bị PCCC Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 2/28 Nguyễn Bình – phƣờng Đổng 

Quốc Bình – quận Ngô Quyền – TP. Hải Phòng  

Mẫu số: S03b-DNN 

(Ban hành kèm theo Quyết định 

Số 48/2006/QĐ-BTC Ngày                                                                                             

14/09/2006 của Bộ Tài Chính) 

 

SỔ  CÁI 

Tài khoản: 421– Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối 

Năm 2015 

Đơn vị tính : đồng 

Chứng từ  

Diễn giải 

TK 

ĐƢ 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

  Số dƣ đầu năm 2015   26.039.096 

.......... .... ........ ........ .............. .............. 

PKT 21 31/12 Kết chuyển lãi 911  109.356.798 

  Cộng phát sinh năm 2015  20.000.000 109.356.798 

  Số dƣ cuối năm 2015   115.395.894 

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời lập biểu                               Kế toán trƣởng                     Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên)                  (Ký, ghi rõ họ tên)                    (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán Công ty 

 

 

 

 

 

 

 

+  Căn cứ vào sổ cái các tài khoản có liên quan, kế toán lập Bảng cân đối 

tài khoản năm 2015 nhƣ biểu 2.39 để kiểm tra tính chính xác của số liệu trƣớc 

khi lập báo cáo tài chính.  
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Biểu số 2.39 : Trích bảng cân đối tài khoản 

Đơn vị: Công ty Cổ phần tƣ vấn thiết kế xây dựng và thiết bị PCCC Hải Phòng. 

Địa chỉ: Số 2/28 Nguyễn Bình, Phƣờng Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng 

Mã số thuế: 0200887607 

Mẫu số : B02-DN 

( (Ban hành theo QĐ 48/2006QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN 

Năm 2015 

Đơn vị tính : Đồng 

Số 

hiệu 

TK 

Tên tài khoản 

Số dƣ đầu kỳ Số phát sinh trong kỳ Số dƣ cuối kỳ 

Nợ Có Nợ Có Nợ Có 

...... ....................... ............... .............. ................ ................ ............. ............. 

421 
Lợi nhuận chƣa phân 

phối 
 26.039.096 20.000.000 109.356.798  115.395.894 

511 Doanh thu bán hàng   5.611.647.000 5.611.647.000   

515 Doanh thu HĐ tài chính   288.300 288.300   

632 Giá vốn hàng bán   4.693.604.996 4.693.604.996   

642 Chi phí  QLDN   781.634.307 781.634.307   

821 Chi phí thuế TNDN   27.339.199 27.339.199   

911 
Xác định kết quả kinh 

doanh 
  5.611.935.300 5.611.935.300   

Cộng  3.959.311.114 3.959.311.114 51.457.676.701 51.457.676.701 4.788.998.099 4.788.998.099 

 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

    Nguời lập biểu                                                     Kế toán trƣởng    Giám đốc 

               (ký,họ tên)                                                                (ký,họ tên)                                 (ký,họ tên,đóng dấu) 

  

Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán công ty 

http://www.hosocongty.vn/cong-ty-co-phan-tu-van-thiet-ke-xay-dung-va-thiet-bi-phong-chay-chua-chay-hai-phong-com-1079327.htm


Trƣờng ĐH Dân lập Hải Phòng  Khóa luận tốt nghiệp 

Trần Bảo Ngọc- QTL901K Page 80 

+ Căn cứ vào số cái các TK 511 (biểu 2.7) , TK 632  biểu 2.13), TK 515 

(biểu 2.13), TK 642 (biểu 2.19), TK 821 (biểu 2.37) kế toán lập Báo cáo kết quả 

kinh doanh năm 2015 nhƣ biểu 2.40 

Biểu số 2.40: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

Đơn vị: Công ty Cổ phần tƣ vấn thiết kế xây dựng 

và thiết bị phòng cháy chữa cháy Hải Phòng 

Địa chỉ: 132 Số 2/28 Nguyễn Bình, Phƣờng Đổng 

Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng 

Mã số thuế: 0200887607 

Mẫu số: B02-DN 

(Ban hành theo QĐ 48/2006QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Năm 2015 

                                                                   Đơn vị tính: Đồng VN 

HẠNG  MỤC 
MÃ 

SỐ 

THUYẾT 

MINH 
NĂM NAY 

NĂM 

TRUỚC 

1 2 3 4 5 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 
01 IV.08 5.611.647.000 6.273.200.000 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02    

3. Doanh thu thuần về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ (10 = 01 – 02) 
10  5.611.647.000 6.273.200.000 

4. Giá vốn hàng bán 11  4.693.604.996 5.789.550.000 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ (20 = 10 – 11) 
20  918.042.004 483.650.000 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21  288.300 69.200 

7. Chi phí tài chính 22    

  - Trong đó: Chi phí lãi vay  23    

8. Chi phí quản lí kinh doanh 24  781.634.307 451.170.330 

9.  Lợi nhuận thuần từ hoạt động 

kinh doanh {30 = 20 + 21 – 22 – 

24} 

30  136.695.997 32.548.870 

10. Thu nhập khác 31    

11. Chi phí khác 32    

12. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32) 40    

13. Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc 

thuế (50 = 30 + 40) 
50  136.695.997 32.548.870 

14. Chi phí thuế TNDN  51  27.339.199 6.509.774 

15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp (60 = 50 – 51 – 52) 
60  109.356.798 26.039.096 

  Lập, ngày 04 tháng 03 năm 2016 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 
Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 
Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

http://www.hosocongty.vn/cong-ty-co-phan-tu-van-thiet-ke-xay-dung-va-thiet-bi-phong-chay-chua-chay-hai-phong-com-1079327.htm
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CHƢƠNG 3 

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN 

DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ 

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HẢI PHÒNG 

3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán nói chung và kế toán doanh thu, 

chi phí, xác định kết quả nói riêng tại Công ty Cổ phần tƣ vấn thiết kế xây 

dựng và thiết bị phòng cháy chữa cháy Hải Phòng. 

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, tổ chức kế toán doanh thu chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh tại Công ty luôn đƣợc chú trọng. Bên cạnh những ƣu 

điểm Công ty vẫn còn những mặt tồn tại. Việc tìm ra các ƣu điểm và nhƣợc điểm là 

việc làm cần thiết để Công ty có thể phát huy đƣợc những điểm mạnh và khắc phục 

những điểm còn tồn tại để công tác kế toán tại Công ty ngày càng hoàn thiện , chính 

xác và hiệu quả hơn.  

3.1.1. Ƣu điểm 

- Đội ngũ nhân viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết, luôn nỗ lực hết mình 

vì công việc và và đặc biệt là tinh thần trách nhiệm rất cao, có tinh thần và kỹ 

năng làm việc tốt 

- Môi trƣờng làm việc văn minh, lành mạnh và chuyên nghiệp  

- Cơ sở vật chất tốt nhƣ:đƣợc trang bị máy móc, trang thiết bị tân tiến nhất hiện 

nay, đảm bảo an toàn trong lao động. 

- Bộ máy quản lý chuyên nghiệp, nhất quán, dễ dàng kiểm tra, kiểm soát  

- Bộ máy kế toán gọn nhẹ nhƣng vẫn đảm bảo cung cấp kịp thời những yêu 

cầu cơ bản về thông tin kế toán của Công ty. Đội ngũ cán bộ kế toán có trình độ, 

năng lực, nhiệt tình, đƣợc bố trí hợp lý tạo điều kiện nâng cao trách nhiệm công việc 

đƣợc giao, đáp ứng yêu cầu căn bản về công tác hạch toán kế toán.  

- Hệ thống chứng từ từ ban đầu đƣợc tổ chức tƣơng đối tốt, đảm bảo tính hợp 

lý , hợp pháp, đầy đủ theo đúng quy định của Bộ tài chính. 

3.1.2. Hạn chế 

+ Không trích kinh phí công đoàn 

+ Công ty vẫn chƣa hạch toán chi tiết doanh thu – chi phí nhằm theo dõi 

doanh thu, giá vốn và lợi nhuận gộp cho từng mặt hàng. 

+ Công ty vẫn chƣa áp dụng chiết khấu thanh toán. Đây là khoản tiền 

doanh nghiệp bán giảm trừ cho ngƣời mua, do ngƣời mua thanh toán trƣớc thời 
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hạn trong hợp đồng. Áp dụng mức chiết khấu thanh toán sẽ kích thích khách 

hàng thanh toán trƣớc hạn, làm tăng khả năng thu hồi vốn của doanh nghiệp. 

+ Công ty vẫn chƣa sử dụng phần mềm cho công tác kế toán: Ứng dụng 

những thành tựu của khoa học công nghệ giúp cho công tác kế toán nhanh chóng 

và chính xác hơn. Tuy nhiên tại Công ty Cổ phần tƣ vấn thiết kế xây dựng và 

thiết bị phòng cháy chữa cháy Hải Phòng, mặc dù đã sử dụng máy tính để lƣu 

trữ sổ sách, số liệu nhƣng vẫn chỉ là vận dụng Word, Excel mà không sử dụng 

phần mềm kế toán nhƣ MISA, Fast Accounting, ... 

3.2. Tính tất yếu phải hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và kết 

quả kinh doanh 

Để quản lý tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung cũng nhƣ 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng, kế toán là một công 

cụ hữu hiệu trong nền kinh tế mang lại nhiều lợi nhuận và tiết kiệm chi phi nhất. 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là những phần 

hành kế toán có ý nghĩa và vai trò hết sức quan trọng trong công tác kế toán tại 

mỗi công ty. 

Mặt khác, tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty Cổ phần tƣ vấn thiết kế xây dựng và thiết bị phòng cháy chữa 

cháy Hải Phòng chƣa thực sự hoàn thiện vẫn còn tồn tại nhiều thiếu sót khiến 

các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không phát huy đƣợc hiệu quả. 

3.3.Yêu cầu và phƣơng hƣớng hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, 

chi phí và kết quả kinh doanh 

Mục đích của các doanh nghiệp là kinh doanh có hiệu quả, tiết kiệm chi 

phí để dem lại lợi nhuận cao nên việc hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh cũng là một trong những nội dung cần làm 

để đạt đƣợc mục tiêu này của doanh nghiệp nói chung và công ty nói riêng. 

Yêu cầu đặt ra trong công tác hoàn thiện tổ chức kế toán tại công ty là kịp 

thời áp dụng các phần mềm kế toán mới nhất, các thông tƣ mới nhất... phù hợp 

với đặc điểm của doanh nghiệp mình. Hạch toán đầy đủ, chính xác theo chuẩn 

mực không chỉ thể hiện tính nghiêm túc, chấp hành pháp luật mà còn có vai trò 

qua trọng trong công tác quản lý chi phí cũng nhƣ quản lý doanh nghiệp. 

Cơ sở để hoàn thiện tổ chức kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh nhƣ: 

+ Đảm bảo tuân thủ thống nhất chế độ kế toán do Bộ tài chính ban hành 
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+ Đảm bảo thực hiện tốt chức năng thông tin cho nhà quản lý vì mục tiêu 

của việc hoàn thiện công tác kế toán là cung cấp thông tin kịp thời, chính xác để 

nhà quản trị đƣa ra các quyết định đúng đắn. 

+ Đảm bảo sự phù hợp giữa đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ 

chức quản lý của doanh nghiệp với chế độ ké toán nói chung. 

3.4. Nội dung hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và kết 

quả kinh doanh  

3.4.1.Kiến nghị 1: Áp dụng phần mềm kế toán 

- Lý do kiến nghị: Hiện tại Công ty Cổ phần tƣ vấn thiết kế xây dựng và 

thiết bị phòng cháy chữa cháy Hải Phòng vẫn đang sử dụng Word, Excel trong 

công tác kế toán song nó vẫn chƣa phải là  phần mềm tối ƣu nhất dẫn đến việc 

tìm kiếm, quản lý dữ liệu, thực hiện phần hành kế toán của Công ty mất rất nhiều 

thời gian và tốn nhiều nhân lực cho công việc của phòng kế toán. 

- Mục tiêu giải pháp: Tiết kiệm thời gian, giảm bớt khối lƣợng ghi chép 

và tính toán, tạo điều kiện cho việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin kế toán 

nhanh chóng, kịp thời 

- Cách thức tiến hành giải pháp: Công ty nên mua một số phần mềm kế 

toán hiệu quả đang có mặt trên thị trƣờng: Misa, Vacom, Fast…. 

-   Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 

Thông tin phần mềm: MISA SME.NET 2015 là phần mềm kế toán dành 

cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán. MISA 

SME.NET 2015 phù hợp triển khai cho doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực: 

Thƣơng mại; Dịch vụ; Xây lắp; Sản xuất. 

Phần mềm tự động lập các báo cáo thuế có mã vạch và quản lý chặt chẽ hóa 

đơn tự in, đặt in, điện tử theo đúng quy định của Tổng cục Thuế. Kết nối với dịch 

vụ kê khai thuế qua mạng MTAX.VN để nộp báo cáo trực tiếp đến cơ quan Thuế. 
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Giao diện phần mềm: 

 

Hình 3.1: Giao diện phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 

 

-   Thông tin về giá cả các gói sản phẩm là: 

Gói sản phẩm Đơn giá Mô tả 

 

Express 

 

Miễn phí 

Đầy đủ 16 phân hệ, số lƣợng chứng từ đƣợc 

nhập vào phần mềm tối đa là 150 chứng 

từ/năm. 

 

Starter 

 

2.950.000 đồng 

Đầy đủ 16 phân hệ, số lƣợng chứng từ đƣợc 

nhập vào phần mềm tối đa là 150 chứng 

từ/năm. 

Standard 6.950.000 đồng 
Gồm 11 phân hệ, không giới hạn số lƣợng 

chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng. 

Professional 8.950.000 đồng 
Gồm 13 phân hệ, không giới hạn số lƣợng 

chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng. 

Enterprise 10.950.000 đồng 
Đầy đủ 16 phân hệ, không giới hạn số lƣợng 

chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng. 
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- Thông tin đơn vị cung cấp phần mềm: Công ty cổ phần Misa (MISA 

JSC). Liên hệ: www.misa.com.vn. 

- Phần mềm kế toán VACOM 

 

Hình 3.2. Giao diện phần mềm kế toán máy VACOM 

- Thông tin về gói sản phẩm, thông tin về giá cả: liên hệ đơn vị cung cấp 

phần mềm: Công ty cổ phần công nghệ phần mềm kế toán VACOM. 

- Website: www.vacom.com.vn 

http://www.misa.com.vn/
http://www.vacom.com.vn/
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- Phần mềm Kế toán Fast accounting 

Thông tin phần mềm: Fast Accounting là phần mềm kế toán dành cho các 

doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ với 4 phiên bản đáp ứng cho các loại hình 

doanh nghiệp: dịch vụ, thƣơng mại, xây lắp, sản xuất.... 

Giao diện phần mềm 

 

Hình 3.3: Giao diện phần mềm kế toán FAST ACCOUNTING 2015 

 

- Thông tin về giá cả: Giá phần mềm kế toán FAST Accounting 10.0 

dành cho loại hình doanh nghiệp thƣơng mại là: 8.000.000 đồng. 

Thông tin đơn vị cung cấp phần mềm: Công ty cổ phần phần mềm quản lý 

doanh nghiệp FAST. Liên hệ: www.fast.com.vn 

- Hiệu quả mang lại do thực hiện giải pháp: Khi sử dụng phần mềm kế 

toán, việc kiểm tra, xử lý và cung cấp thông tin kinh tế tài chính đƣợc nhanh 

chóng, chính xác, kịp thời, tiết kiệm đƣợc thời gian, chi phí và sức lao động, 

http://www.omega.com.vn/sanpham/PRO0007/phan-mem-ke-toan-quan-tri.html
http://www.fast.com.vn/
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nâng cao hiệu quả công việc. Các dữ liệu đƣợc lƣu trữ và bảo quản thuận lợi, an 

toàn và chuyên nghiệp hơn. 

3.4.2.Kiến nghị 2:Về áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán. 

- Lý do kiến nghị: Mặt hàng kinh doanh của Công ty Cổ phần tƣ vấn thiết 

kế xây dựng và thiết bị PCCC Hải Phòng chủ yếu là các thiết bị PCCC, dịch vụ 

sửa chữa, lắp đặt hệ thống PCCC đều là những sản phẩm có giá trị lớn nên việc 

thu hồi vốn với Công ty là một khâu rất quan trọng, ảnh hƣởng trực tiếp tới sự 

tồn tại và phát triển của Công ty. Thông qua tìm hiểu em thấy Công ty hiện chƣa 

áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán cho khách hàng.  

- Mục tiêu của giải pháp: Nếu Công ty áp dụng chính sách chiết khấu thanh 

toán sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ thanh toán của khách hàng, tăng tính hấp dẫn 

trong kinh doanh. Khách hàng càng thanh toán nhanh, doanh nghiệp càng có điều 

kiện thu hồi vốn nhanh, thúc đẩy cho quá trình phát triển của Công ty.  

- Cách thức tiến hành giải pháp: Đề xuất việc áp dụng chiết khấu cho 

khách hàng nhƣ sau:  

+ Tỷ lệ chiết khấu: Lấy theo lãi xuất tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng của ngân 

hàng BIDV = 7% 

+ Số ngày thanh toán sớm: Số ngày thanh toán sớm của khách hàng đƣợc 

xác định căn cứ vào tuổi nợ(thời hạn nợ trong hợp đồng kinh tế) của khách hàng 

với Công ty.  

+ Số tiền chiết khấu = Số tiền phải thanh toán × tỷ lệ chiết khấu (7%)  số 

ngày thanh toán sớm. 

- Hiệu quả mang lại khi thực hiện giải pháp: Nếu Công ty Cổ phần tƣ vấn 

thiết kế xây dựng và thiết bị PCCC Hải Phòng áp dụng chiết khấu trong thanh 

toán với khách hàng sẽ khuyến khích đƣợc khách hàng giảm ngắn thời hạn thanh 

toán với Công ty. Đẩy nhanh quá trình thu hồi vốn thúc đẩy cho quá trình phát 

triển của Công ty.  

3.5. Điều kiện để thực hiện các giải pháp 

3.5.1 Về phía nhà nƣớc  

- Tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân kinh doanh một cách hợp pháp và 

thuận lợi thông qua việc hạn chế các thủ tục hành chính phức tạp không cần thiết 

- Xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, rõ ràng, mang tính bắt buộc cao, 

tính pháp lý chặt chẽ, có chính sách khen thƣởng đối với doanh nghiệp làm tốt 

và có biện pháp xử lý đối với doanh nghiệp vi phạm 
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- Luôn luôn khuyến khích các doanh nghiệp không ngừng cải cách đổ mới 

và phát triển toàn diện hơn. 

3.5.2 Về phía doanh nghiệp 

- Công ty phải có khả năng tài chính và phải đầu tƣ trang thiết bị, máy 

móc, khoa học công nghệ phục vụ công tác kế toán. 

- Ban lãnh đạo công ty phải kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác kế toán. 

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ kế toán phải là ngƣời có trách nhiệm và có đạo đức 

nghề nghiệp 

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quản lý tài chính 

- Trong việc quản lý và sử dụng tiền vốn thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quản lý tài chính 

- Trình độ chuyên môn của nhân viên kế toán 

- Cán bộ quản lý phải nắm vững và tổ chức việc thực hiện chính sách 

- Chế độ kế toán hiện hành, thƣờng xuyên cập nhật áp dụng chính sách 

thông tƣ mới do Bộ tài chính bổ sung và hoàn thiện 

- Phân công trách nhiệm giữa các cán bộ nhân viên kế toán một cách hơp 

lý, đồng thời xác định mối quan hệ giữa các kế toán cùng phần hành và giữa các 

phần hành với nhau trong việc sử dụng chứng từ, cung cấp số liệu và đối chiếu 

kiểm tra. 
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KẾT LUẬN 

Trong điều kiện kinh doanh của nền kinh tế nhƣ hiện nay để đứng vững 

và không ngừng phát triển là một vấn đề hết sức khó khăn đối với mỗi doanh 

nghiệp. Bộ phận kế toán nói chung với vai trò là công cụ quan trọng để quản lý 

kinh tế tài chính trong doanh nghiệp. Trong đó công tác kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh có một vị trí đặc biệt quan trọng. Nó cung 

cấp số liệu kịp thời, đầy đủ kết quả cuối cùng của doanh nghiệp, phục vụ đắc lực 

cho việc quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

       Sau một thời gian tìm hiểu công tác kế toán ở Công ty Cổ phần tƣ vấn 

thiết kế xây dựng và thiết bị PCCC Hải Phòng, em đã phần nào nắm bắt đƣợc 

thực trạng công tác tổ chức kế toán trong một doanh nghiệp và với đề tài “Hoàn 

thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công 

ty Cổ phần tƣ vấn thiết kế xây dựng và thiết bị PCCC Hải Phòng” đã giúp em 

hiểu sâu hơn về công tác kế toán thực tế tại doanh nghiệp nhằm bổ sung kiến 

thức mà bản thân đã đƣợc học trên giảng đƣờng Đại học.  

Bài viết đã đƣa ra đƣợc một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác doanh 

thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh và công tác kế toán chung tại Công ty 

Cổ phần tƣ vấn thiết kế xây dựng và thiết bị PCCC Hải Phòng nhƣ: 

- Kiến nghị về việc áp dụng phần mền kế toán 

- Kiến nghị về việc áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán. 

Với sự cố gắng của bản thân cùng với sự giúp đỡ hƣớng dẫn tận tình của 

Ths. Nguyễn Đức Kiên và của ban lãnh đạo, các phòng ban trong Công ty Cổ 

phần tƣ vấn thiết kế xây dựng và thiết bị PCCC Hải Phòng em đã hoàn thành đề 

tài này. Tuy vậy do hiểu biết về kế toán của em còn hạn chế nên em không tránh 

khỏi những thiếu sót nhất định. Vì vậy, em rất mong có đƣợc sự đóng góp và 

giúp đỡ của các thầy, cô giáo cùng cán bộ phòng kế toán của Công ty Cổ phần 

tƣ vấn thiết kế xây dựng và thiết bị PCCC Hải Phòng để bài khóa luận của em 

đƣợc hoàn thiện hơn. 

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn sự hƣớng dẫn tận tình của thầy giáo Ths. 

Nguyễn Đức Kiên và phòng kế toán tại Công ty Cổ phần tƣ vấn thiết kế xây dựng và 

thiết bị PCCC Hải Phòng đã giúp đỡ em hoàn thành bài khóa luận này! 

Em xin chân thành cảm ơn! 

 

Hải Phòng,  tháng 12 năm 2016 

Sinh viên thực hiện 
 

 

Trần Bảo Ngọc 
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